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  1. Mục tiêu đào tạo 

Sau khi học xong chương trình Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành điện lạnh, sinh viên đạt được các khả năng:
Kiến thức 
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                

+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: Autocad..

+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện lạnh.

+ Đọc được bản vẽ sơ đồ điện, nhiệt và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy.

+ Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, đưa ra giải pháp khắc phục.

+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

Kỹ năng 

+ Tính toán nhanh để lựa chọn các thiết bị lạnh.
+ Quản lý và kinh doanh các dịch vụ liên quan.

+ Vận dụng được kỹ thuật, kỹ năng, công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết để thử nghiệm, vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến các hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh.

+ Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện lạnh trước nhóm, tập thể.

+ Áp dụng được các tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, tiêu chuẩn hệ thống thông gió, quy cách bố trí đường ống (TCVN và một số tiêu chuẩn nước ngoài: Mỹ, Úc . . .).

Thái độ 
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

+ Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp :

+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như: thiết kế cơ bản và thi công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị.
+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

	2. Thời gian đào tạo: 
	3 năm 

	3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 
	100 tín chỉ 

	4. Đối tượng tuyển sinh: 
	Tốt nghiệp PTTH 

	5. Quy trình đào tạo: 
	

	Điều kiện tốt nghiệp: Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM ban hành kèm Quyết định số ……/…… ngày …… tháng …… năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.

	6. Thang điểm: 
	theo học chế hệ tín chỉ 

	7. Nội dung chương trình 
	  


	STT 
	Mã môn học 
	Tên môn học 
	Số tín chỉ 
	Học phần: 

học trước(a), 

tiên quyết(b), 

song hành(c) 

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 
	38
	 

	7.1.1 Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
	10
	 


	7.1.2 Khoa học xã hội & nhân văn
	4
	 

	7.1.3 Nhân văn - Nghệ thuật 
	0  
	 

	7.1.4 Ngoại ngữ 
	5 
	 

	7.1.5 Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	17 
	 

	7.1.6 Giáo dục thể chất 
	2  
	 

	7.1.7 Giáo dục quốc phòng 
	8  
	 

	7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
	62
	 

	7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành 
	19
	 

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành 
	35 
	 

	7.2.3 Thực tập tốt nghiệp 
	4  
	 

	7.2.4 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
	5
	 

	7.2.5 Khóa luận tốt nghiệp 
	0  
	 

	Học bổ sung 
	0  
	 

	Phần bắt buộc 
	4  
	 

	1 
	DLANH501
	Thực tập tốt nghiệp
	4(0,8,4)
	  

	Phần tự chọn 
	6  
	 

	1 
	DLANH215
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	2(2,0,4)
	  

	2 
	DLANH216
	Vận hành  bảo dưỡng và sữa chữa  hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	  

	3 
	DLANH217
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	4(0,8,4)
	  

	4 
	DLANH218
	Kỹ thuật lạnh thực phẩm
	2(2,0,4)
	  

	5 
	DLANH219
	Kỹ thuật thông gió và hút bụi
	2(0,4,2)
	  


 
	8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
	  


	TT 
	Mã môn học
	Tên môn học
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	Học phần: 
học trước(a), 
tiên quyết(b),
song hành(c)
	Tiểu luận/
Bài tập lớn
	Giữa kỳ 
	Thực hành 
	Thi cuối kỳ

	Học kỳ 1 
	17 
	  
	  
	  
	  
	  

	Học phần bắt buộc 
	17 
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	
	NNLCB của CNMLN 1
	LLCT001
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 
	 
	Trắc nghiệm 

	2 
	
	Anh văn 1
	KHCB005
	2(2,0,4)
	 
	 
	Trắc nghiệm 
	 
	Trắc nghiệm 

	3 
	
	Toán cao cấp 1
	KHCB001
	2(2,0,4)
	 
	 
	Trắc nghiệm 
	 
	Trắc nghiệm 

	4 
	
	Vật lý đại cương 1
	KHCB003
	3(0,6,3)
	 
	 
	Thực hành 
	Thực hành 
	 

	5 
	
	Hóa học đại cương 1
	KHCB004
	8(2,12,10)
	 
	 
	Thực hành 
	Thực hành 
	 

	6
	
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật
	CK109
	
	
	
	
	
	

	7
	
	An toàn và môi trường công nghiệp
	DLANH209
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Giáo dục thể chất
	KHCB012
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 2 
	22 
	  
	  
	  
	  
	  

	Học phần bắt buộc 
	13 
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	LLCT002
	5(5,0,10)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 
	 
	Trắc nghiệm 

	2 
	
	Anh văn 2
	KHCB005
	4(4,0,8)
	 
	 
	Thực hành 
	Thực hành 
	 

	3 
	
	Toán cao cấp 2
	KHCB001
	2(2,0,4)
	 
	BT Lớn 
	Trắc nghiệm 
	 
	Trắc nghiệm 

	4
	
	Cơ học chất lưu
	DLANH102
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Cơ ứng dụng
	CK110
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Nhập môn tin học
	CNTT002
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Giáo dục thể chất
	KHCB012
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn
	4
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	
	Vật lý đại cương 2
	KHCB008
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	Hóa học đại cương 2
	KHCB009
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	Xác suất thống kê
	 KHCB007
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 3
	19
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	LLCT003
	3(3,0,6)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 
	 
	Trắc nghiệm 

	2 
	
	Anh văn chuyên ngành
	KHCB402
	2(2,0,4)
	 
	BT Lớn 
	LT.TL 
	 
	LT.TL 

	3 
	
	Kỹ thuật Điện
	DLANH101
	3(3,0,6)
	 
	BT Lớn 
	Trắc nghiệm 
	Trắc nghiệm 
	 

	4 
	
	Kỹ thuật Điện tử
	DLANH103
	2(2,0,4)
	 
	BT Lớn 
	Trắc nghiệm 
	 
	Trắc nghiệm 

	5
	
	Bơm quạt máy nén
	DLANH201
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Truyền nhiệt
	DLANH105
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Nhiệt động kỹ thuật
	DLANH104
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Thực tập Nhập môn cơ khí
	CK222
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 4 
	18
	  
	  
	  
	  
	  

	Học phần bắt buộc 
	18
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	
	Đường lối CM của Đảng CS VN
	LLCT004
	2(2,0,4)
	 
	 
	Trắc nghiệm 
	Trắc nghiệm 
	Trắc nghiệm 

	2 
	
	Thiết bị điện
	DLANH208
	2(2,0,4)
	 
	 
	Trắc nghiệm 
	 
	Trắc nghiệm 

	3 
	
	Vật liệu lạnh 
	DLANH104
	1(0,2,1)
	 
	 
	Thực hành 
	Thực hành 
	 

	4 
	
	Thực tập Điện lạnh cơ bản
	DLANH211
	1(0,2,1)
	 
	 
	Thực hành 
	Thực hành 
	 

	5 
	
	Điều hòa không khí
	DLANH204
	4(0,8,4)
	1116001(a) 
	 
	Thực hành 
	 
	Thực hành 

	6 
	
	Thiết bị trao đổi nhiệt và mạng nhiệt
	DLANH206
	2(2,0,4)
	 
	 
	Trắc nghiệm 
	Trắc nghiệm 
	 

	7 
	
	Kỹ thuật lạnh
	DLANH203
	2(1,2,3)
	 
	 
	Trắc nghiệm 
	Trắc nghiệm 
	 

	8
	
	Tin học ứng dụng
	DLANH106
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Giáo dục quốc phòng
	KHCB012
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 5 
	14
	  
	  
	  
	  
	  

	Học phần bắt buộc 
	14 
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	
	Thiết bị đo và tự động điều khiển
	DLANH202
	3(3,0,6)
	1116001(a) 
	 
	Trắc nghiệm 
	Trắc nghiệm 
	Trắc nghiệm 

	2 
	
	Thực tập Sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng
	DLANH212
	2(2,0,4)
	 
	Tiểu luận 
	Trắc nghiệm 
	 
	Trắc nghiệm 

	3 
	
	Thực tập Kỹ thuật điều hòa không khí
	DLANH213
	2(0,4,2)
	 
	 
	Thực hành 
	Thực hành 
	 

	4 
	
	Thiết kế lắp đặt trạm lạnh
	DLANH210
	3(0,6,3)
	 
	 
	Thực hành 
	Thực hành 
	Thực hành 

	5 
	
	 Lò hơi công nghiệp
	DLANH205
	4(0,8,4)
	1116004(a) 
	 
	Thực hành 
	 
	Thực hành 

	Học phần tự chọn 
	4
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	
	Kỹ thuật thông gió và hút bụi 
	DLANH219
	1(0,2,2)
	 
	 
	Thực hành 
	Thực hành 
	 

	2 
	
	Kỹ thuật lạnh thực phẩm 
	DLANH218
	1(1,0,2)
	 
	 
	Trắc nghiệm 
	Trắc nghiệm 
	 

	3
	
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	DLANH215
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Vận hành  bảo dưỡng và sữa chữa  hệ thống lạnh
	DLANH216
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	DLANH217
	1(0,2,2)
	 
	 
	 
	 
	 

	Học kỳ 6 
	10 
	  
	  
	  
	  
	  

	Học phần bắt buộc 
	10
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	
	Thực tập Vận hành sữa chữa lạnh công nghiệp
	DLANH214
	2(2,0,4)
	1116004(a) 
	 
	Trắc nghiệm 
	 
	Trắc nghiệm 

	2 
	
	Kỹ thuật sấy
	DLANH207
	2(2,0,4)
	 
	 
	Trắc nghiệm 
	 
	Trắc nghiệm 

	3 
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	DLANH001
	2(0,4,2)
	1116001(a) 
	 
	Thực hành 
	 
	Thực hành 

	4 
	
	Thực tập tốt nghiệp 
	DLANH501
	2(0,4,2)
	 
	 
	Thực hành 
	 
	Thực hành 

	Khóa luận tốt nghiệp 
	5
	  
	  
	  
	  
	  

	Hoặc học bổ sung 
	5
	  
	  
	  
	  
	  


 
	9. Mô tả tóm tắt học phần 
	  


	1. Vẽ kỹ thuật cơ khí 1 
	2 

	Học phần Vẽ kỹ thuật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về biểu diễn vật thể sử dụng phương pháp chiếu vuông góc. Học phần còn cung cấp cho sinh viên những tiêu chuẩn và những quy ước có liên quan đến bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp cũng như các sơ đồ cơ khí, điện trong công nghiệp theo các tiêu chuẩn Việt nam và ISO 


	2. Nguyên lý máy 
	3 

	Học phần Nguên lý máy nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo, động học và động lực học của cơ cấu; trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để giải các bài toán phân tích và tổng hợp cơ cấu 


	3. Kết cấu động cơ đốt trong 
	2 

	- Cấu tạo động cơ đốt trong là học phần chuyên môn thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô. Học phần Cấu tạo động cơ đốt trong giới thiệu tổng quát về động cơ đốt trong, vị trí và ý nghĩa của nó trong các thiết bị động lực (ôtô, xe máy, máy xây dựng, tàu thuyền,…). Các nội dung chính của học phần gồm: trình bày cấu tạo , công dụng, nguyên lý làm việc của các chi tiết, các hệ thống trong động cơ đốt trong. 


	4. Kết cấu khung-gầm ôtô 1 
	2 

	- Học phần “Cấu tạo khung-gầm ôtô” gồm những nội dung về cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ phận thuộc phần khung, gầm ôtô như: ly hợp, hộp số, các bộ phận truyền động và dẫn động. 


	5. Thực tập Gò hàn 
	1 

	- Học phần “Thực hành gò, hàn” nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản của công việc gò, hàn. Biết vận dụng kỹ thuật gò, hàn trong quá trình sửa chữa một số chi tiết đơn giản của chuyên ngành. 


	6. Thực tập Nguội cơ bản 
	1 

	Môn học giới thiệu tổng quát về các dụng cụ, thiết bị gia công nguội và các phương pháp gia công chi tiết đơn giản . 


	7. Thực tập động cơ đốt trong 
	4 

	Học phần giới thiệu phương pháp tháo ráp, kiểm tra, sữa chữa và phân tích các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng các chi tiết của động cơ đốt trong. 


	8. Anh văn chuyên ngành 
	2 

	Anh văn kỹ thuật là học phần cơ sở nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức Anh văn kỹ thuật và những thuật ngữ cơ bản về cơ khí chế tạo. Với những kiến thức này, học viên có thể áp dụng trong việc đọc hiểu những tài liệu kỹ thuật cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp, tạo cơ sở để nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên môn 


	9. Kỹ thuật điện tử ô tô 
	2 

	Xây dựng các phương pháp cơ bản để phân tích mạch điện một chiều và xoay chiều hình sin ở chế độ xác lập. Cung cấp nguyên lý, cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản, trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện đa dạng gặp trong sản xuất và đời sống 


	10. Dung sai 
	2 

	Học phần dung sai lắp ghép và đo lường cơ khí trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về lắp ghép trong cơ khí chế tạo máy bao gồm hai hệ thống và ba kiểu lắp ghép đối với các bề mặt trụ trơn và các bề mặt thông dụng khác như: lắp ghép bằng ren, then, then hoa v.v…Học phần còn hướng dẫn SV cách tra bảng dung sai, sai lệch giới hạn, cấp chính xác, độ nhám trong gia công cơ khí theo TCVN và ISO. Ngoài ra học phần còn giúp cho SV biết sử dụng các dụng cụ đo chiều dài trong ngành cơ khí 


	11. Vật liệu cơ khí 
	2 

	Học phần trình bày cơ sở lý thuyết vật liệu học. Đồng thời, giới thiệu các loại vật liệu như gang và thép, kim loại và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại, vật liệu composite, vật liệu bột 


	12. Nguyên lý động cơ đốt trong 
	3 

	- Nguyên lý động cơ đốt trong là học phần chuyên môn thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô. Học phần Nguyên lý động cơ đốt trong trình bày bao gồm lý thuyết về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong; phân tích các chế độ và các đường đặc tình làm việc của chúng; quá trình làm việc và các chỉ tiêu đánh giá động cơ đốt trong. 


	13. Hệ thống điện động cơ ôtô 
	2 

	Học phần “Hệ thống điện động cơ ôtô” trang bị cho sinh viên những kiến thức về điện và điện tử của động cơ đốt trong trên ôtô, bao gồm cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc thuộc và phương pháp tính toán cơ bản để thay thế các chi tiết. Qua đó có kiến thức cơ sở phục vụ công tác sửa chữa hệ thống điện động cơ ôtô đúng phương pháp kỹ thuật, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả công việc. 


	14. Tin học ứng dụng ngành cơ khí 
	2 

	Nội dung học phần bao gồm: tin học cơ bản, ứng dụng phần mềm Mechanical Desktop trong thiết kế cơ khí và ứng dụng phần mềm Ansys trong tính toán cơ học 


	15. Thực tập hệ thống điện động cơ 
	3 

	- Học phần trang bị cho sinh viên phương pháp rèn luyện kỹ năng sửa chữa hệ thống điện và điện tử trên động cơ ôtô, sử dụng các trang thiết bị để kiểm tra và sửa chữa các chi tiết thuộc hệ thống điện động cơ ôtô. 


	16. Thực tập Khung gầm ôtô 
	4 

	- Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên phương pháp để rèn luyện thao tác kiểm tra và sửa chữa các bộ phận thuộc phần khung gầm ôtô như: bộ ly hợp, hộp số, các bộ phận truyền động,… 


	17. Thực tập hệ thống điều hòa không khí trên ôtô 
	1 

	- Thông qua môn học giúp sinh viên nắm các kiến thức chuyên môn thực hành của ngành điện lạnh. Qua đó sinh viên thực hành thuần thục các thao tác cơ bản ngành điện lạnh điện lạnh. 


	18. Hệ thống điều hòa không khí trên ôtô 
	1 

	- Học phần “Thiết bị điều hoà không khí trên ôtô” là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo ngành Công nhệ ôtô, bao gồm những nội dung về nguyên lý làm việc, cấu tạo và điều khiển tự động hệ thống điều hoà không khí trên ôtô. 


	19. Lý thuyết Ôtô 
	2 

	- Học phần “Lý thuyết ôtô” bao gồm những nội dung về quá trình chuyển động của ôtô, các đặc tính về động học và động lực học, tính ổn định khi chuyển động và tính kinh tế khi sử dụng ôtô. 


	20. Hệ thống điện thân xe 
	2 

	Học phần “Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô” trang bị cho sinh viên những kiến thức về điện và điện tử của thân xe, bao gồm cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán cơ bản để thay thế các chi tiết. Qua đó có kiến thức cơ sở phục vụ công tác sửa chữa hệ thống điện thân xe ôtô đúng phương pháp kỹ thuật, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả công việc. 


	21. Thực tập động cơ dầu 
	2 

	- Nội dung chủ yếu trình bày phương pháp đấu dây của hệ thống điều khiển nhiên liệu, cân bơm cao áp và điều chỉnh động cơ, sử dụng thiết bị chuyên dùng trong công tác kiểm tra và sửa chữa động cơ diesel. 


	22. Thực tập hệ thống Điện thân xe 
	2 

	Học phần trang bị cho sinh viên phương pháp rèn luyện kỹ năng sửa chữa hệ thống điện và điện tử trên hệ thống điện thân xe, sử dụng các trang thiết bị để kiểm tra và sửa chữa các chi tiết thuộc hệ thống điện thân xe. 


	23. Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ôtô 
	2 

	- Học phần “Bảo dưỡng và sửa chữa ôtô” thuộc học phần tự chọn trong chương trình đào tạo của ngành Ôtô. Nội dung chính của học phần gồm qui trình bảo dưỡng kỹ thuật; các loại và trạng thái hư hỏng, và các công nghệ thường dùng trong việc sửa chữa ôtô. 


10. Hướng dẫn thực hiện chương trình 
Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau: 

1. Đối với các đơn vị đào tạo 
- Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình. - Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy. - Chuẩn bị kĩ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần. - Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình. - Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn. 

2. Đối với giảng viên 

- Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp. - Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp. - Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch. 

3. Kiểm tra, đánh giá 

- Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà. - Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học chế tín chỉ. - Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá. 

4. Đối với sinh viên 

- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. - Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. - Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. - Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. - Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. - Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá. 

	  
	Hiệu Trưởng 

	  
	Tạ Xuân Tề 


 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN 

 
	1. Tên học phần: 
	Vẽ kỹ thuật cơ khí 1 

	2. Mã học phần: 
	1103130 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng 
-      Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên phải nắm được những quy tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật; vận dụng được các tiêu chuẩn Nhà nước (TCVN) hiện hành và các tiêu chuẩn ISO để thiết kế các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Học phần Vẽ kỹ thuật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về biểu diễn vật thể sử dụng phương pháp chiếu vuông góc. Học phần còn cung cấp cho sinh viên những tiêu chuẩn và những quy ước có liên quan đến bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp cũng như các sơ đồ cơ khí, điện trong công nghiệp theo các tiêu chuẩn Việt nam và ISO 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1. Trần Hữu Quế. Vẽ kỹ thuật cơ khí. T.1, T.2. NXB. GD.2005 

[2]. Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn, Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. T.1, T.2. NXB. GD.2003 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Vũ Tiến Đạt. Vẽ cơ khí. NXB. Đại học Quốc gia Tp. HCM. 2006

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	NHỮNG TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH TRÌNH BÀY BẢNVẼ 
	4 
	0 

	2 
	VẼ HÌNH HỌC 
	2 
	0 

	3 
	BIỂU DIỄN VẬT THỂ 
	8 
	0 

	4 
	HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO 
	5 
	0 

	5 
	VẼ QUY ƯỚC REN VÀ CÁC MỐI GHÉP 
	9 
	0 

	6 
	VẼ QUY ƯỚC BÁNH RĂNG VÀ LÒ XO 
	3 
	0 

	7 
	BẢN VẼ CHI TIẾT 
	4 
	0 

	8 
	BẢN VẼ LẮP 
	5 
	0 

	9 
	SƠ ĐỒ 
	5 
	0 

	Tổng cộng: 
	30 
	0 


1. NHỮNG TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH TRÌNH BÀY BẢNVẼ 
1.1. Khổ giấy 

1.2. Khung tên và khung bản vẽ 

1.3. Tỉ lệ 

1.4. Chữ và số 

1.5. Đường nét 

1.6. Ghi kích thước 

2. VẼ HÌNH HỌC 
2.1. Chia đều đoạn thẳng, đường tròn 

2.2. Độ dốc, độ côn 

2.3. Vẽ nối tiếp 

2.4. Vẽ một số đường cong hình học 

3. BIỂU DIỄN VẬT THỂ 
3.1. Hình chiếu 

3.2. Hình cắt 

3.3. Mặt cắt 

3.4. Hình trích 

3.5. Vẽ hình chiếu vật thể 

3.6. Ghi kích thước của vật thể 

3.7. Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ ba 

3.8. Vẽ giao tuyến 

4. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO 
4.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo 

4.2. Hình chiếu trục đo vuông góc đều 

4.3. Hình chiếu trục đo xiên cân 

4.4. Vẽ hình chiếu trục đo 

5. VẼ QUY ƯỚC REN VÀ CÁC MỐI GHÉP 
5.1. Ren 

5.2. Mối ghép ren 

5.3. Ghép bằng then, then hoa, chốt 

5.4. Ghép bằng đinh tán 

5.5. Ghép bằng hàn 

6. VẼ QUY ƯỚC BÁNH RĂNG VÀ LÒ XO 
6.1.Khái niệm chung về bánh răng 

6.2. Vẽ qui ước bánh răng trụ 

6.3. Vẽ qui ước bánh răng nón 

6.4. Vẽ qui ước bánh vít trục vít 

6.5. Bản vẽ chế tạo bánh răng 

6.6.Vẽ quy ước lò xo 

7. BẢN VẼ CHI TIẾT 
7.1. Khái niệm chung 

7.2. Nội dung bản vẽ chi tiết 

7.3. Đọc bản vẽ chi tiết 

7.4. Vẽ bản vẽ chi tiết 

8. BẢN VẼ LẮP 
8.1. Khái niệm chung 

8.2. Nội dung bản vẽ lắp 

8.3. Hình biểu diễn 

8.4. Kích thước ghi trên bản vẽ lắp 

8.5. Số vị trí 

8.6. Bảng kê 

8.7. Kết cấu đơn vị lắp 

8.8. Ổ lăn 

8.9. Đọc bản vẽ lắp và tách chi tiết 

8.10. Vẽ thiết kế 

9. SƠ ĐỒ 
9.1. Sơ đồ động 

9.2. Sơ đồ hệ thống điện 

9.3. Sơ đồ hệ thống thủy lực khí nén 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Nguyên lý máy 

	2. Mã học phần: 
	1103321 

	3. Số tín chỉ: 
	3(3,0,6) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 45 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 90 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Học xong học phần sinh viên phãi nắm vững lý thuyết và các phương pháp phân tích, tính toán về hình học, động học và động lực học các cơ cấu đơn giản. Có khả năng phân tích, tính toán động học và động lực học các bộ truyền cơ khí 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Học phần Nguên lý máy nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo, động học và động lực học của cơ cấu; trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để giải các bài toán phân tích và tổng hợp cơ cấu 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. GS.TSKH. Đinh Gia Tường. Nguyên lý máy. NXB KH&KT. 2001. 

( 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. TS. Lại Khắc Liễm. Nguyên lý máy. ĐHBK TP.HCM. 1999

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: có mặt trên lớp nghe giảng từ 80% tổng số thời gian trở lên. 
- Thảo luận 

- Thuyết trình 

- Báo cáo 

- Kiểm tra thường xuyên 

- Thi giữa học phần 

- Thi kết thúc học phần 

	12. Thang điểm thi: 
theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	CẤU TẠO CƠ CẤU 
	3 
	0 

	2 
	PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU 
	6 
	0 

	3 
	PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU PHẲNG 
	6 
	0 

	4 
	LỰC MA SÁT 
	4 
	0 

	5 
	CÂN BẰNG MÁY 
	4 
	0 

	6 
	CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP 
	8 
	0 

	7 
	CƠ CẤU CAM 
	4 
	0 

	8 
	CƠ CẤU BÁNH RĂNG, HỆ THỐNG BÁNH RĂNG 
	8 
	0 

	9 
	CÁC CƠ CẤU ĐẶC BIỆT 
	2 
	0 

	Tổng cộng: 
	45 
	0 


1. CẤU TẠO CƠ CẤU 
1.1      . Những khái niệm cơ bản 

1.2      . Bậc tự do của cơ cấu 

1.3      . Nhóm tĩnh định 

2. PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU 
2.1. Phân tích động học bằng phương pháp giải tích 

2.2. Phân tích động học bằng phương pháp đồ thị 

2.2. Phân tích động học bằng phương pháp họa đồ vectơ 

2.3. Bài tập 

3. PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU PHẲNG 
3.1. Các loại lực tác dụng lên cơ cấu 

3.2. Điều kiện tĩnh định của bài toán xác định áp lực khớp động 

3.3. Bài toán xác định áp lực khớp động 

3.4. Bài toán xác định moment cân bằng 

4. LỰC MA SÁT 
4.1. Đại cương 

4.2. Ma sát trên khớp tịnh tiến 

4.3. Ma sát trên khớp quay 

4.4. Ma sát trên khớp cao 

4.5. Ma sát trên dây dẻo (dây đai) 

5. CÂN BẰNG MÁY 
5.1. Ý nghĩa và nội dung của cân bằng máy 

5.2. Cân bằng vật quay có bề dày lớn 

6. CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP 
6.1. Đại cương 

6.2. Động học cơ cấu 4 khâu bản lề 

6.3. Động học một số biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề 

7. CƠ CẤU CAM 
7.1. Đại cương 

7.2. Động học cơ cấu cam 

7.3. Động lực học cơ cấu cam 

7.4. Tổng hợp cơ cấu cam 

8. CƠ CẤU BÁNH RĂNG, HỆ THỐNG BÁNH RĂNG 
8.1. Cơ cấu bánh răng 

8.1.1. Đại cương 

8.1.2. Bánh răng thân khai và đặc điểm ăn khớp của BRTK 

8.1.3. Đặc điểm chế tạo của bánh răng thân khai 

8.1.4. Đặc điểm hình học, động học của một số bánh răng không gian 

8.2. Hệ thống bánh răng 

8.2.1. Đại cương 

8.2.2. Phân tích động học hệ thống bánh răng thường 

8.2.3. Phân tích động học hệ thống bánh răng vi sai 

9. CÁC CƠ CẤU ĐẶC BIỆT 
9.1. Cơ cấu MAN 

9.2. Cơ cấu các-đăng 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Kết cấu động cơ đốt trong 

	2. Mã học phần: 
	1116001 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong để làm cơ sở cho các học phần “Thực tập động cơ đốt trong”, “Nguyên lý động cơ đốt trong” và “Tính toán kết cấu động cơ đốt trong”. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Cấu tạo động cơ đốt trong là học phần chuyên môn thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô. Học phần Cấu tạo động cơ đốt trong giới thiệu tổng quát về động cơ đốt trong, vị trí và ý nghĩa của nó trong các thiết bị động lực (ôtô, xe máy, máy xây dựng, tàu thuyền,…). Các nội dung chính của học phần gồm: trình bày cấu tạo , công dụng, nguyên lý làm việc của các chi tiết, các hệ thống trong động cơ đốt trong. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình Cấu tạo Động cơ đốt trong – Trường ĐHCN Tp.HCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Toyota training steam 1,2- 1997 

[2]. Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995 

[3]. Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Khái quát chung về ĐCĐT 
	8 
	0 

	2 
	Hệ thống phát lực 
	4 
	0 

	3 
	Hệ thống phân phối khí 
	4 
	0 

	4 
	Hệ thống bôi trơn 
	2 
	0 

	5 
	Hệ thống làm mát 
	2 
	0 

	6 
	Hệ thống cung cấp nhiên liệu 
	10 
	0 

	Tổng cộng: 
	30 
	0 


1. Khái quát chung về ĐCĐT 
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển động cơ đốt trong. 

1.2 Phân loại động cơ đốt trong. 

1.3 Công dụng các phần chính của ôtô. 

1.4 Các thuật ngữ trong ĐCĐT. 

1.5 Cấu trúc tổng quát của ĐCĐT. 

1.5 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong 

2. Hệ thống phát lực 
2.1 Nhóm các chi tiết cố định 

2.2 Nhóm các chi tiết chuyển động 

3. Hệ thống phân phối khí 
3.1 Công dụng, yêu cầu và phân lọai 

3.2 Sơ đồ và nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí 

3.3 Cấu tạo các chi tiết chủ yếu của cơ cấu phân phối khí 

4. Hệ thống bôi trơn 
4.1 Nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn 

4.2 Các phương án bôi trơn thường dùng trên động cơ đốt trong 

4.3 Kết cấu các chi tiết trong hệ thống bôi trơn của động cơ đốt trong 

5. Hệ thống làm mát 
5.1 Mục đích, ý nghĩa và phân lọai hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong 

5.2 Hệ thống làm mát bằng nước 

5.3 Kết cấu hệ thống làm mát bằng nước 

6. Hệ thống cung cấp nhiên liệu 
6.1 Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí 

6.2 Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel 

6.3 Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ phun xăng 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Kết cấu khung-gầm ôtô 1 

	2. Mã học phần: 
	1116004 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
- Học phần “Cấu tạo khung-gầm ôtô” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của các bộ phận thuộc khung, gầm ôtô. Dựa trên những kiến thức đã học để vận dụng vào công tác sửa chữa và bảo dưỡng các chi tiết thuộc phần khung, gầm ôtô. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Học phần “Cấu tạo khung-gầm ôtô” gồm những nội dung về cấu tạo và nguyên lý làm việc của các bộ phận thuộc phần khung, gầm ôtô như: ly hợp, hộp số, các bộ phận truyền động và dẫn động. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình kết cấu khung, gầm ôtô. Trường ĐHCN Tp.HCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Oanh. Kỹ thuật sửa chữa gầm bệ ôtô- Sở GDĐT Tp.HCM. 

[2]. Công ty TOYOTA VIET NAM. Cẩm nang sửa chữa gầm và thân xe. 1997

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo qui chế của hệ tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Bộ ly hợp ôtô 
	3 
	0 

	2 
	Hộp số và cụm hộp số – Vi sai 
	6 
	0 

	3 
	Trục và khớp nối truyền động 
	3 
	0 

	4 
	Cầu chủ động và bộ vi sai 
	4 
	0 

	5 
	Hệ thống treo 
	4 
	0 

	6 
	Hệ thống lái 
	4 
	0 

	7 
	Hệ thống thắng (phanh) 
	4 
	0 

	8 
	Vỏ và niềng xe 
	2 
	0 

	Tổng cộng: 
	30 
	0 


1. Bộ ly hợp ôtô 
1.1 Phân loại ly hợp trên ôtô. 

1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ ly hợp ôtô. 

1.3 Cơ cấu điều khiển bộ ly hợp. 

1.4 So sánh các loại ly hợp ôtô 

2. Hộp số và cụm hộp số – Vi sai 
2.1 Công dụng và phân loại. 

2.2 Cấu tạo hộp số thường. 

2.3 Nguyên tắc làm việc. 

2.4 Cụm hộp số – Vi sai. 

2.5 Hộp số tự động 

3. Trục và khớp nối truyền động 
3.1 Các loại khớp nối truyền động. 

3.2 Trục truyền động. 

3.3 Cơ cấu truyền động 

4. Cầu chủ động và bộ vi sai 
4.1 Cầu chủ động. 

4.2 Các bán trục. 

4.3 Bộ vi sai 

5. Hệ thống treo 
5.1 Công dụng và phân loại hệ thống treo. 

5.2 Cấu tạo hệ thống treo. 

5.3 Cơ cấu tự động điều khiển bộ giảm xóc 

6. Hệ thống lái 
6.1 Công dụng và phân loại. 

6.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lái thường. 

6.3 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lái trợ lực. 

6.4 Các bộ phận bổ trợ 

7. Hệ thống thắng (phanh) 
7.1 Công dụng và phân loại hệ thống thắng. 

7.2 Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của hệ thống thắng 

7.2.1 Hệ thống thắng cơ khí, thủy lực 

7.2.2 Hệ thống thắng trợ lực (thủy khí). 

7.2.3 Hệ thống thắng chống hãm cứng (ABS) 

8. Vỏ và niềng xe 
	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Thực tập Gò hàn 

	2. Mã học phần: 
	1119010 

	3. Số tín chỉ: 
	1(0,2,1) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 0 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Tự học: 15 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng 
- Học phần “Thực hành gò, hàn” giới thiệu tổng quát về các dụng cụ, thiết bị gò, hàn và các phương pháp gia công chi tiết đơn giản. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Học phần “Thực hành gò, hàn” nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản của công việc gò, hàn. Biết vận dụng kỹ thuật gò, hàn trong quá trình sửa chữa một số chi tiết đơn giản của chuyên ngành. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình thực tập Gò Hàn cơ bản - Trường ĐHCNTPHCM 

-Tài liệu tham khảo: 

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian. 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Báo cáo thực hành 

-      Thi kết thúc học phần 

	12. Thang điểm thi: 
Theo qui chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	sử dụng cụ gò, cắt nắn 
	0 
	1 

	2 
	uốn kim loại ghép mí 
	0 
	5 

	3 
	an toàn lao động khi hàn điện 
	0 
	1 

	4 
	gây và ổn định hồ quang 
	0 
	3 

	5 
	hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng 
	0 
	10 

	6 
	hàn chấm ngắt và hàn leo 
	0 
	10 

	Tổng cộng: 
	0 
	30 


1. sử dụng cụ gò, cắt nắn 
1.1 Nội qui thực tập xưởng. 

1.2 Trang thiết bị dụng cụ xưởng thực tập. 

1.3 Cắt nắn, uốn kim loại có s = 0.5 mm. 

2. uốn kim loại ghép mí 
2.1 Phạm vi sử dụng, dụng cụ đồ gá, dụng cụ đo kiểm. 

2.2 Cách sửa chữa một số loại dụng cụ. 

2.3 Phương pháp ghép mí. 

3. an toàn lao động khi hàn điện 
4. gây và ổn định hồ quang 
1.1 An toàn lao động. 

1.2 Tổ chức nơi làm việc. 

1.3 Phương pháp mồi hồ quang. 

1.4 Gây và ổn định hồ quang. 

5. hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng 
2.1 Hàn bằng giáp mối có và không vát cạnh chử V. 

2.2 Chuẩn bị mép vát. 

2.3 Mối hàn một lớp. 

2.4 Mối hàn hai lớp. 

6. hàn chấm ngắt và hàn leo 
3.1 Hàn chấm ngắt ở vị trí hàn bằng. 

3.2 Hàn đứng vật hàn có chiều dày > 5mm 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Thực tập Nguội cơ bản 

	2. Mã học phần: 
	1103216 

	3. Số tín chỉ: 
	1(0,2,1) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 0 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Tự học: 15 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
Mục đích môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản của công việc khoan, cắt, dũa,…. Biết vận dụng các phương pháp gia công nguội vào thực hành chế tạo hoặc sửa chữa một số chi tiết đơn giản . 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Môn học giới thiệu tổng quát về các dụng cụ, thiết bị gia công nguội và các phương pháp gia công chi tiết đơn giản . 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 kết hợp với quy chế 43/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 15 thàng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế 14/2007/ QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 và quyêt định số 762/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 06 tháng 09 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
Thực tập nguội cơ bản 

-Tài liệu tham khảo: 

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
-      Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Nội qui xưởng, dụng cụ đo và kiểm tra 
	0 
	2 

	2 
	Dũa kim loại 
	0 
	3 

	3 
	Khoan kim loại 
	0 
	8 

	4 
	Cắt ren trong và ngoài 
	0 
	8 

	5 
	Cưa kim loại 
	0 
	4 

	6 
	Đục kim loại 
	0 
	5 

	Tổng cộng: 
	0 
	30 


1. Nội qui xưởng, dụng cụ đo và kiểm tra 
1.1: Sử dụng dụng cụ đo,kiểm 

2. Dũa kim loại 
2.1: Kỹ thuật dũa . 

2.2: Dũa mặt phẳng . 

2.3: Dũa 2 mặt phẳng song song . 

2.4: Dũa 2 mặt phẳng vuông góc 

3. Khoan kim loại 
3.1: Mài sửa mũi khoan . 

3.2: Khoan theo dấu : 

+ Lỗ suốt . 

+ Lỗ bậc, nhiều lỗ 

4. Cắt ren trong và ngoài 
4.1: Cắt ren trong . 

4.2 : Cắt ren ngoài và mài sửa mũi tarô 

5. Cưa kim loại 
5.1 : Cưa thép đặc 

6. Đục kim loại 
6.1: Mài sửa đục . 

6.2: Tư thế, thao tác đục . 

6.3: Đục rãnh thẳng 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Thực tập động cơ đốt trong 

	2. Mã học phần: 
	1116032 

	3. Số tín chỉ: 
	4(0,8,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 0 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 240 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	1116001(a) 

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
Phương pháp để sinh viên sử dụng các loại dụng cụ và trang thiết bị để kiểm tra và sửa chữa động cơ đốt trong. Rèn luyện kỹ năng thực hành tháo, ráp và kiểm tra các chi tiết của động cơ. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Học phần giới thiệu phương pháp tháo ráp, kiểm tra, sữa chữa và phân tích các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng các chi tiết của động cơ đốt trong. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình Thực tập Động cơ đốt trong – Trường ĐHCNTp.HCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1] Công ty TOYOTA Việt nam. Tài liệu đào tạo “TEAM” . 

[2] Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1999

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian. 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Báo cáo thực hành 

-      Thi kết thúc học phần 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	bài 1: an toàn lao động 
	0 
	5 

	2 
	bài 2: phương pháp (p.p) sử dụng thiết bị, dụng cụ 
	0 
	5 

	3 
	bài 3: quy trình tháo ráp động cơ 
	0 
	20 

	4 
	bài 4: p.p kiểm tra sửa chữa nắp máy 
	0 
	5 

	5 
	bài 5: p.p kiểm tra sửa chữa xy lanh 
	0 
	5 

	6 
	bài 6: p.p kiểm tra sửa chữa piston 
	0 
	10 

	7 
	bài 7: p.p kiểm tra sửa chữa bạc xéc măng 
	0 
	5 

	8 
	bài 8: p.p kiểm tra sửa chữa thanh truyền 
	0 
	10 

	9 
	bài 9: p.p kiểm tra sửa chữa trục khủyu 
	0 
	15 

	10 
	bài 10: p.p kiểm tra sửa chữa hệ thống phối khí 
	0 
	20 

	11 
	bài 11: p.p kiểm tra sửa chữa hệ thống bôi trơn 
	0 
	5 

	12 
	bài 12: p.p kiểm tra sửa chữa hệ thống làm mát 
	0 
	5 

	13 
	ôn - thi hết học phần 
	0 
	10 

	Tổng cộng: 
	0 
	240 


1. bài 1: an toàn lao động 
1.1 An toàn xưởng và phòng cháy – chữa cháy. 

1.2 Các nguyên nhân dẫn tới tai nạn lao động (TNLĐ) trong xưởng ôtô 

1.3 Các biện pháp đề phòng (TNLĐ) 

1.4 Các sơ cứu (TNLĐ) 

2. bài 2: phương pháp (p.p) sử dụng thiết bị, dụng cụ 
2.1 Phương pháp sử dụng dụng cụ tháo ráp thông thường 

2.2 Phương pháp sử dụng dụng cụ tháo ráp chuyên dùng 

       2.3      Phương pháp sử dụng dụng cụ đo 

3. bài 3: quy trình tháo ráp động cơ 
Invalid character in a Base-64 string. 

4. bài 4: p.p kiểm tra sửa chữa nắp máy 
4.1 Các dạng hư hỏng của nắp máy 

4.2 Các hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của nắp máy 

4.3 Kiểm tra xác định hư hỏng của nắp máy 

5. bài 5: p.p kiểm tra sửa chữa xy lanh 
5.1 Các dạng hư hỏng, mài mòn của xy lanh 

5.2 Phương pháp kiểm tra và sửa chữa xy lanh 

       5.3 Xác định độ mài mòn lòng xy lanh và cốt máy 

6. bài 6: p.p kiểm tra sửa chữa piston 
6.1 Các hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của piston 

6.2 Phương pháp kiểm tra và sửa chữa piston 

6.3 Những lưu ý khi tháo ráp piston 

7. bài 7: p.p kiểm tra sửa chữa bạc xéc măng 
7.1 Các kiểu xéc măng 

7.2 Các hư hỏng của bạc xéc măng 

7.3 Các lưu ý khi ráp bạ xéc măng 

8. bài 8: p.p kiểm tra sửa chữa thanh truyền 
8.1 Các hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của thanh truyền. 

8.2 Phương pháp kiểm tra và sửa chữa thanh truyền. 

       8.3 Phương pháp cạo rà, canh lưung bạc lót thanh truyền 

9. bài 9: p.p kiểm tra sửa chữa trục khủyu 
9.1 Các dạng hư hỏng của trục khủyu 

9.2 Phương pháp kiểm tra xác định hư hỏng của trục khuỷu 

9.3 Phương pháp sửa chữa trục khủyu 

10. bài 10: p.p kiểm tra sửa chữa hệ thống phối khí 
10.1 Các dạng hư hỏng của hệ thống phân phối khí 

10.2 Phương pháp kiểm tra xác định hư hỏng các chi tiết của hệ thống phân phối 

                  khí 

10.3 Phương pháp xóay súp páp 

11. bài 11: p.p kiểm tra sửa chữa hệ thống bôi trơn 
11.1 Các dạng hư hỏng của hệ thống bôi trơn 

       11.2 Phương pháp kiểm tra sủa chữa các chi tiết của hệ thống bôi trơn 

12. bài 12: p.p kiểm tra sửa chữa hệ thống làm mát 
12.1 Các dạng hư hỏng của hệ thống lám mát 

       12.2 Phương pháp kiểm tra sủa chữa các chi tiết của hệ thống làm mát 

13. ôn - thi hết học phần 
	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Anh văn chuyên ngành ô tô 

	2. Mã học phần: 
	1116082 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
-      Trang bị cho sinh viên kỹ thuật đạt được trình độ tiếng Anh chuyên ngành cần thiết phục vụ trong công tác nghề nghiệp sau này theo chuyên ngành đào tạo. 

-      Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải có khả năng tự nghe, nói, đọc và viết được những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực chuyên môn 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Anh văn kỹ thuật là học phần cơ sở nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức Anh văn kỹ thuật và những thuật ngữ cơ bản về cơ khí chế tạo. Với những kiến thức này, học viên có thể áp dụng trong việc đọc hiểu những tài liệu kỹ thuật cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp, tạo cơ sở để nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên môn 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Mechanical Faculty - HUI. English for Mechanical Engineering 

-Tài liệu tham khảo: 

[1] Glendinning, E.H. English for Mechanical and Electrical Engineering. Oxford University Press. 

[2] Jeremy Comfort, Steve Hick, Allan Savage.Basic Technical English. Oxford University Press. 

[3] English Division. English for Mechanical Engineering. HCMC University of Technology. 

[4] Dictionaries

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	unit 1. engineering 
	4 
	0 

	2 
	unit 2. engineering materials 
	5 
	0 

	3 
	unit 3. metals 
	5 
	0 

	4 
	unit 4. composites materials 
	5 
	0 

	5 
	unit 5. automation 
	6 
	0 

	6 
	unit 6. robots 
	6 
	0 

	7 
	unit 7. traditional machine tools 
	6 
	0 

	8 
	unit 8. welding 
	5 
	0 

	9 
	review + test 
	3 
	0 

	Tổng cộng: 
	30 
	0 


1. unit 1. engineering 
1.      Pre-reading questions 

2.      Reading the text 

3.      Comprehension questions 

4.      Answer the question 

5.      True/ False 

6.      Complete the diagram 

7.      Increase Vocabulary 

8.      Language use/ grammar 

2. unit 2. engineering materials 
1.      Pre-reading questions 

2.      Reading 

3.      Completing 

4.      Comprehension question 

5.      True/False 

6.      Substitution 

7.      Language Use 

3. unit 3. metals 
1.      Pre-reading questions 

2.      Reading 

3.      Completing 

4.      Comprehension question 

5.      True/False 

6.      Substitution 

7.      Increase Vocabulary 

8.      Language Use 

4. unit 4. composites materials 
1.      Pre-reading questions 

2.      Reading 

3.      Reading Comprehension 

4.      Vocabulary 

5.      Multiple Choice 

6.      Matching 

7.      Gap Filling 

8.      Main idea 

9.      Language Use 

5. unit 5. automation 
1.      Pre-reading questions 

2.      Reading 

3.      .Comprehension reading 

4.      Vocabulary 

5.      True/ False 

6.      Completing and matching 

7.      Gap filling 

8.      Main Idea 

6. unit 6. robots 
1.      Pre-reading questions 

2.      Reading 

3.      Vocabulary 

4.      True / False 

5.      Matching 

6.      Gap filling 

7.      Main idea 

8.      Language Use 

7. unit 7. traditional machine tools 
1.      Pre-reading questions 

2.      Reading 

3.      Vocabulary 

4.      True / False 

5.      Matching 

6.      Gap filling 

7.      Main idea 

8.      Language Use 

8. unit 8. welding 
1.      Pre-reading questions 

2.      Reading 

3.      Comprehension Questions 

4.      Vocabulary 

5.      True / False 

6.      Substitution 

7.      Matching 

8.      Gap filling 

9.      Main idea 

9. review + test 
Invalid character in a Base-64 string. 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Kỹ thuật điện tử ô tô 

	2. Mã học phần: 
	1116058 

	3. Số tín chỉ: 
	2(1,2,3) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 15 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Tự học: 45 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng 
- Nhận dạng, tra cứu và đo thử các linh kiện điện tử. 

- Phân tích và ứng dụng linh kiện vào các mạch điện tử cơ bản 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Xây dựng các phương pháp cơ bản để phân tích mạch điện một chiều và xoay chiều hình sin ở chế độ xác lập. Cung cấp nguyên lý, cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản, trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện đa dạng gặp trong sản xuất và đời sống 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình kỹ thuật điện tử, Khoa Công nghệ Điện tử, trường ĐHCN TP. HCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Theodore F.Bogar, JR. Electronic devicesand Circuits – 2th Ed. Macmillan 1991

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	CƠ SỞ ĐIỆN HỌC 
	2 
	0 

	2 
	LINH KIỆN THỤ ĐỘNG 
	2 
	7 

	3 
	CHẤT BÁN DẪN – DIOD 
	1 
	8 

	4 
	TRANSISTOR LƯỠNG CỰC 
	2 
	3 

	5 
	TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG 
	2 
	3 

	6 
	LINH KIỆN CÓ VÙNG ĐIỆN TRỞ ÂM 
	1 
	4 

	7 
	LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ 
	2 
	3 

	8 
	KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 
	1 
	1 

	9 
	MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN 
	1 
	1 

	10 
	ôn tập 
	1 
	0 

	Tổng cộng: 
	15 
	30 


1. CƠ SỞ ĐIỆN HỌC 
1.1. Nguồn gốc của dòng điện: 

      1.1.1. Cấu tạo vật chất. 

      1.1.2. Định luật Coulomb. 

      1.1.3. Điện trường. 

      1.1.4. Định luật Ohm – Định luật nút. 

1.2. Dòng điện một chiều 

      1.2.1. Định nghĩa 

      1.2.2. Cường độ dòng điện 

      1.2.3. Chiều của dòng điện 

      1.2.4. Nguồn điện một chiều. 

      1.2.5. Các cách ghép nguồn điện một chiều. 

1.3. Dòng điện xoay chiều 

      1.3.1. Định nghĩa 

      1.3.2. Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều hình sin 

2. LINH KIỆN THỤ ĐỘNG 
2.1. Điện trở 

      2.1.1. Khái niệm 

      2.1.2. Cấu tạo. 

      2.1.3. Các xác định giá trị. 

      2.1.4. Cách ghép. 

      2.1.5. Phân loại. 

      2.1.6. Ứng dụng. 

2.2. Tụ điện 

      2.2.1. Cấu tạo. 

      2.2.2. Các xác định giá trị. 

      2.2.3. Đặc tính nạp xả. 

      2.2.4. Phân loại. 

      2.2.5. Ứng dụng. 

2.3. Cuộn dây: 

      2.3.1. Cấu tạo. 

      2.3.2. Hiện tượng tự cảm. 

      2.3.3. Đặc tính nạp xả. 

      2.3.4. Phân loại. 

      2.3.5. Ứng dụng. 

2.4. Biến thế: 

      2.4.1. Cấu tạo. 

      2.4.2. Nguyên lý hoạt động. 

      2.4.3. Phân loại. 

      2.4.4. Ứng dụng 

3. CHẤT BÁN DẪN – DIOD 
3.1. Bán dẫn thuần. 

      3.1.1. Khái niệm 

      3.1.2. Sự dẫn điện của bán dẫn thuần. 

3.2. Bán dẫn tạp chất. 

      3.2.1. Khái niệm. 

      3.2.2. Bán dẫn loại P. 

      3.2.3. Bán dẫn loại N. 

      3.2.4. Chuyễn tiếp P-N. 

3.3. DIOD: 

      3.3.1. Cấu tạo. 

      3.3.2. Nguyên lý hoạt động. 

      3.3.3. Đặc tuyến hoạt động. 

      3.3.4. Phân loại. 

      3.3.5. Ứng dụng 

4. TRANSISTOR LƯỠNG CỰC 
4.1. Cấu tạo. 

4.2. Nguyên lý hoạt động. 

4.3. Phương trình cơ bản. 

4.4. Các cách mắc cơ bản. 

4.5. Ứng dụng 

5. TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG 
5.1. Phân loại. 

5.2. Cấu tạo. 

5.3. Các cách mắc cơ bản. 

5.4. Các mạch khuếch đại tín hiệu. 

5.4. Ứng dụng 

6. LINH KIỆN CÓ VÙNG ĐIỆN TRỞ ÂM 
6.1. UJT (Uni-Junction Transistor) 

      6.1.1. Cấu tạo. 

      6.1.2. Ứng dụng. 

6.2. SCR (Silicon Controlled Rectifier) 

      6.2.1. Cấu tạo. 

6.2.2 Nguyên lý vận chuyển. 

      6.2.3. Ứng dụng. 

6.3. DIAC (Diod AC semiconductor Switch) 

      6.3.1. Cấu tạo - Nguyên lý hoạt động. 

      6.3.2. Ứng dụng. 

6.4. TRIAC (Triod AC semiconductor Switch) 

      6.4.1. Cấu tạo - Nguyên lý hoạt động. 

6.4.2. Ứng dụng 

7. LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ 
7.1. Điện trở quang. 

7.2. Diod phát quang. 

7.3. Diod thu quang. 

7.4. Quang transistor. 

7.5. Bộ ghép quang 

8. KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 
8.1. Khái niệm về khuếch đại công suất 

8.2. Khuếch đại công suất lớp A 

8.3. Khuếch đại công suất lớp B. 

8.4. Khuếch đại công suất lớp AB. 

8.5. Các mạch khuếch đại công suất khác 

9. MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN 
9.1. Khái niệm. 

9.2. Cấu tạo IC 741. 

9.3. Đặc tuyến truyền. 

9.4. Các mạch ứng dụng cơ bản 

10. ôn tập 
Invalid character in a Base-64 string. 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Dung sai 

	2. Mã học phần: 
	1103126 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng 
      Sinh viên phải nắm được những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép, các khái niệm về sai lệch giới hạn, dung sai kích thước và dung sai lắp ghép các bề mặt trụ trơn và các bề mặt thông dụng khác. Biết sử dụng các dụng cụ đo lường trong cơ khí và thành thạo trong việc tra cứu tài liệu về các tiêu chuẩn dung sai của Việt nam (TCVN ) và ISO 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Học phần dung sai lắp ghép và đo lường cơ khí trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về lắp ghép trong cơ khí chế tạo máy bao gồm hai hệ thống và ba kiểu lắp ghép đối với các bề mặt trụ trơn và các bề mặt thông dụng khác như: lắp ghép bằng ren, then, then hoa v.v…Học phần còn hướng dẫn SV cách tra bảng dung sai, sai lệch giới hạn, cấp chính xác, độ nhám trong gia công cơ khí theo TCVN và ISO. Ngoài ra học phần còn giúp cho SV biết sử dụng các dụng cụ đo chiều dài trong ngành cơ khí 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Ninh Đức Tốn. Dung sai và lắp ghép.NXB. GD 2004 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Hoàng Xuân Nguyên. Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật. NXB. Giáo Dục. 1995. 

[2]. Bảng phụ lục trị số dung sai - lắp ghép TCVN 2244 – 99 & TCVN 2245 – 99.Trường ĐHCN TP. HCM. 2006. 

[3]. Các bài thí nghiệm đo lường cơ khí. Trường ĐHCN TP. HCM. 2007

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp:lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận:không 

-      Báo cáo thực hành 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG VÀ VẤN ĐỀ TIÊU CHUẨN HOÁ 
	2 
	0 

	2 
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP 
	5 
	0 

	3 
	SAI SỐ GIA CÔNG VÀ CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA CHI TIẾT 
	2 
	0 

	4 
	DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN 
	5 
	0 

	5 
	DUNG SAI LẮP GHÉP REN 
	2 
	0 

	6 
	DUNG SAI TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 
	4 
	0 

	7 
	CHUỖI KÍCH THƯỚC 
	4 
	0 

	8 
	DỤNG CỤ ĐO KIỂM, SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO, THỰC HÀNH ĐO KIỂM TRA 
	4 
	0 

	9 
	chương 9.. chuỗi kích thước 
	2 
	0 

	10 
	chương 10.. dụng cụ đo kiểm, thực hành đo theo các bài thực hành 
	0 
	30 

	Tổng cộng: 
	30 
	0 


1. ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG VÀ VẤN ĐỀ TIÊU CHUẨN HOÁ 
1.1. Tính lắp lẫn 

1.2. Vấn đề tiêu chuẩn hoá 

1.3. Sự thay đổi và áp dụng các tiêu chuẩn dung sai ở Việt Nam 

2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP 
2.1. Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn và dung sai 

2.2. Khái niệm về lắp ghép và hệ thống lắp ghép 

2.3. Biểu diễn bằng sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép 

3. SAI SỐ GIA CÔNG VÀ CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA CHI TIẾT 
3.1. Khái niệm về sai số gia công và nguyên nhân gây ra sai số gia công 

3.2. Sai số gia công kích thước 

3.3. Sai số hình dáng và vị trí bề mặt 

3.4. Nhám bề mặt 

4. DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN 
4.1.Qui định dung sai 

4.2.Qui định lắp ghép 

4.3. Ký hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ 

4.4. Dung sai lắp ghép của các chi tiết lắp với ổ lăn 

4.5. Dung sai lắp ghép then và then hoa 

5. DUNG SAI LẮP GHÉP REN 
5.1. Dung sai kích thước ren 

5.2. Lắp ghép ren 

6. DUNG SAI TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 
6.1. Các yêu cầu kỹ thuật của truyền động bánh răng 

6.2. Sai số gia công và ảnh hưởng của chúng đến các yêu cầu kỹ thuật của truyền động bánh răng 

6.3. Sai số hướng tâm 

7. CHUỖI KÍCH THƯỚC 
7.1. Các khái niệm cơ bản 

7.2. Giải chuỗi kích thước 

8. DỤNG CỤ ĐO KIỂM, SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO, THỰC HÀNH ĐO KIỂM TRA 
8.1. Thước lá 

8.2. Thước cặp (1/10, 1/20, 1/50) 

      8.2.1. Đo kích thước ngoài 

      8.2.2. Đo kích thước trong 

      8.2.3. Đo sâu 

8.3. Thước đứng 

8.4. Thước đo góc vạn năng 

8.5. Căn lá 

8.6. Căn đo ren 

      8.6.1. Đo ren hệ mét 

      8.6.2. Đo ren hệ inch 

8.7. Pan me 

      8.7.1. Đo ngoài 

      8.7.2. Đo trong 

      8.7.3. Đo ren 

      8.7.4. Đo răng 

      8.7.5. Đo sâu 

8.8. Đồng hồ so 

      8.8.1. Đo độ song song 

      8.8.2. Đo độ vuông góc 

8.8.3. Đo độ đảo hướng trục 

8.8.4. Đo độ đảo hướng tâm 

8.9. Đo độ nhám 

8.9.1. Đo chỉ số Ra 

8.9.2. Đo chỉ số Rz 

8.10. Máy đo toạ độ 

8.10.1. Đo ba chiếu 

8.10.2. Đo biên dạng 

9. chương 9.. chuỗi kích thước 
Invalid character in a Base-64 string. 

10. chương 10.. dụng cụ đo kiểm, thực hành đo theo các bài thực hành 
Invalid character in a Base-64 string. 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Vật liệu cơ khí 

	2. Mã học phần: 
	1116504 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng 
Hiểu biết bản chất của vật liệu, tính năng và phạm vi ứng dụng của các nhóm vật liệu chính dùng trong kỹ thuật 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Học phần trình bày cơ sở lý thuyết vật liệu học. Đồng thời, giới thiệu các loại vật liệu như gang và thép, kim loại và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại, vật liệu composite, vật liệu bột 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Nghiêm Hùng. Vật liệu học cơ sở. NXB KH&KT, 2002 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Lê Công Dưỡng. Vật liệu học. NXB Khoa học và kỹ thuật , 1997. 

[2]. Nghiêm Hùng. Kim loại học và nhiệt luyện. NXB Giáo dục, 1993. 

[3]. Đặng Vũ Ngoạn. Vật liệu kỹ thuật. NXB ĐHQG TPHCM, 2002. 

[4]. Phạm Phố. Vật liệu và vật liệu mới. NXB ĐHQG Tp.HCM, 2002. 

[5]. Nguyễn Xuân Phú. Vật liệu kỹ thuật điện. NXB KH&KT, 2001. 

[6]. William D. Callister. Jr. Materials Science and Engineering An Introduction. John Wiley & Sons, Inc (sixth edition). 

[7]. James F. Shackelford. Introduction To Materials Science For Engineering. Macmillan Publishing Company (second edition)

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	CẤU TRÚC TINH THỂ VÀ CƠ TÍNH 
	4 
	0 

	2 
	CẤU TẠO PHA VÀ GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI 
	4 
	0 

	3 
	GANG VÀ THÉP 
	6 
	0 

	4 
	KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU 
	6 
	0 

	5 
	VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI 
	5 
	0 

	6 
	VẬT LIỆU BỘT VÀ COMPOSITE 
	5 
	0 

	Tổng cộng: 
	30 
	0 


1. CẤU TRÚC TINH THỂ VÀ CƠ TÍNH 
1.1. Cấu trúc và liên kết nguyên tử 

1.2. Mạng tinh thể 

1.3. Mạng tinh thể điển hình 

1.4. Sai lệch mạng 

1.5. Cấu trúc tinh thể của vật liệu 

1.6. Các đặc trưng cơ tính 

2. CẤU TẠO PHA VÀ GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI 
2.1. Các khái niệm cơ bản 

2.2. Cấu trúc và tính chất các pha trong hợp kim 

2.3. Giản đồ trạng thái hai cấu tử 

2.4. Quan hệ giữa giản đồ pha và tính chất vật liệu 

2.5. Giản đồ pha Fe – C 

3. GANG VÀ THÉP 
3.1. Đặc tính cơ bản của gang 

3.2. Các loại gang 

4.1. Thép Cacbon , thép hợp kim 

4.2. Thép cán nóng thông dụng 

4.3. Thép kết cấu 

4.4. Thép dụng cụ 

4.5. Thép hợp kim đặc biệt 

4. KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU 
5.1. Đồng và hợp kim 

5.2. Nhôm và hợp kim 

5.3. Một số hợp kim điển hình 

5. VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI 
6.1. Vật liệu vô cơ 

6.2. Vật liệu hữu cơ 

6. VẬT LIỆU BỘT VÀ COMPOSITE 
7.1. Vật liệu bột 

7.2. Vật liệu composite 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Nguyên lý động cơ đốt trong 

	2. Mã học phần: 
	1116002 

	3. Số tín chỉ: 
	3(3,0,6) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 45 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 90 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	1116001(a) 

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
- Học phần cung cấp kiến thức để sinh viên hiểu rõ bản chất các nội dung đã tiếp thu trong học phần “Cấu tạo động cơ đốt trong”; nắm được nguyên lý làm việc của các chu trình động cơ đốt trong. Phân tích sâu hơn những nguyên nhân hư hỏng và đề ra biện pháp khắc phục hợp lý. Nắm vững các chế độ làm việc và các đường đặc tình làm việc của động cơ làm cơ sở cho các học phần khác như: “Tính toán kết cấu động cơ đốt trong”, “Lý thuyết ô tô” và “Thực tập động cơ”.. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Nguyên lý động cơ đốt trong là học phần chuyên môn thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ ô tô. Học phần Nguyên lý động cơ đốt trong trình bày bao gồm lý thuyết về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong; phân tích các chế độ và các đường đặc tình làm việc của chúng; quá trình làm việc và các chỉ tiêu đánh giá động cơ đốt trong. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình Nguyên lý động cơ đốt trong – Trường ĐHCN Tp.HCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Willard W. Pulkrabek. Engineering Fundamentals of the Internal Comnustion Engine. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458. 1997. 

[2]. Nguyễn Tất Tiến. Nguyên lý động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Giáo dục, 2000

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong 
	3 
	0 

	2 
	Chu trình lý tưởng (CTLT) của động cơ đốt trong 
	4 
	0 

	3 
	Các chỉ tiêu của chu trình công tác động cơ 
	4 
	0 

	4 
	Chu trình làm việc của động cơ đốt trong 
	6 
	0 

	5 
	Chế độ làm việc và các đường đặc tính của động cơ đốt trong 
	4 
	0 

	6 
	Tăng áp cho động cơ đốt trong 
	4 
	0 

	7 
	Tự động điều chỉnh số vòng quay động cơ 
	5 
	0 

	Tổng cộng: 
	45 
	0 


1. Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong 
1.1 Khái niệm chung. 

1.2 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong 

1.2.1 Nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ không tăng áp. 

1.2.2 Nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ có tăng áp. 

1.2.3 Nguyên lý làm việc của động cơ 2 kỳ. 

1.3 So sánh động cơ 2 kỳ và 4 kỳ 

2. Chu trình lý tưởng (CTLT) của động cơ đốt trong 
2.1 Các giả thiết và các chỉ tiêu chính (ht và pt) của chu trình lý tưởng. 

2.2 Các chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong. 

2.2.1 Chu trình tổng quát. 

2.2.2 Chu trình hỗn hợp. 

2.2.3 Chu trình đẳng tích. 

2.2.4 Chu trình đẳng áp. 

2.3 So sánh tính kinh tế (hiệu suất nhiệt ht) của các chu trình. 

2.4 Chu trình lý tưởng của động cơ tăng áp. 

2.4.1 Tăng áp bằng cơ khí. 

2.4.2 Tăng áp bằng tuabin khí xả 

3. Các chỉ tiêu của chu trình công tác động cơ 
3.1 Các chỉ tiêu chỉ thị. 

3.2 Tổn thất cơ giới trong động cơ. 

3.3 Các chỉ tiêu có ích của động cơ. 

3.4 Sự ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau đến các chỉ tiêu chỉ thị và có ích của động cơ. 

3.5 Tính toán và xây dựng đồ thị chỉ thị công lý thuyết 

4. Chu trình làm việc của động cơ đốt trong 
4.1 Quá trình nạp. 

4.1.1 Diễn biến quá trình nạp. 

4.1.2 Tính toán các thông số. 

4.1.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các thông số của quá trình nạp. 

4.2 Quá trình nén. 

4.2.1 Diễn biến của quá trình nén. 

4.2.2 Cân bằng nhiệt của quá trình nén, các thông số của quá trình nén. 

4.2.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các thông số của quá trình nén. 

4.2.4 Vấn đề chọn tỷ số nén e cho động cơ. 

4.3 Quá trình cháy. 

4.3.1 Cơ sở lý thuyết của quá trình cháy. 

4.3.2 Diễn biến quá trình cháy và các thông số ảnh hưởng. 

4.3.3 Các biện pháp hoàn thiện quá trình cháy. 

4.4 Quá trình giãn nở. 

4.4.1 Diễn biến của quá trình giãn nở. 

4.4.2 Cân bằng nhiệt và xác định các thông số. 

4.5 Quá trình thải. 

4.5.1 Diễn biến quá trình thải và các thông số ảnh hưởng. 

4.5.2 Vấn đề tận dụng nhiệt của khí thải 

5. Chế độ làm việc và các đường đặc tính của động cơ đốt trong 
5.1. Các chế độ làm việc của động cơ. 

5.2. Các loại đặc tính của động cơ. 

5.2.1. Đặc tính tốc độ. 

* Đường đặc tính ngoài và bộ phận của động cơ xăng. 

* Đường đặc tính ngoài và bộ phận của động cơ diesel. 

5.2.2 Đặc tính điều chỉnh động cơ. 

* Theo thành phần hỗn hợp. 

* Theo góc đánh lửa sớm và góc phun sớm. 

5.2.3 Đặc tính tải động cơ. 

* Đặc tính không tải. 

* Đặc tính tải. 

* Đặc tính tổng hợp. 

5.2.4 Đặc tính điều tốc 

6. Tăng áp cho động cơ đốt trong 
6.1 Các biện pháp nâng cao công suất động cơ. 

6.2 Sơ đồ hệ thống, nguyên lý làm việc của các phương pháp tăng áp động cơ 

6.3 Phạm vi ứng dụng của các phương pháp tăng áp động cơ 

7. Tự động điều chỉnh số vòng quay động cơ 
7.1 Cơ sở lý thuyết để lựa chọn bộ điều tốc cho động cơ. 

7.2 Nguyên lý làm việc của bộ điều tốc động cơ. 

7.2.1 Bộ điều tốc cơ khí. 

7.2.2 Bộ điều tốc chân không. 

7.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng làm việc của bộ điều tốc 

7.3.1 Độ không đồng đều 

7.3.2 Quán tính của bộ điều tốc 

7.3.3 Kết cấu chính của bộ điều tốc 

Bài tập: Tính toán chu trình nhiệt động của động cơ đốt trong 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Hệ thống điện động cơ ôtô 

	2. Mã học phần: 
	1116012 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
-      Cấu tạo và nguyên lý làm việc các hệ thống điện trên động cơ ôtô. 

-      Sử dụng tốt các trang thiết bị điện và sửa chữa được những hư hỏng thường gặp trên hệ thống điện động cơ ôtô. 

-      Nắm được yêu cầu và phương pháp tính toán của một số bộ phận cơ bản để làm cơ sở cho việc hoán đổi, thay thế trong quá trình sửa chữa. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Học phần “Hệ thống điện động cơ ôtô” trang bị cho sinh viên những kiến thức về điện và điện tử của động cơ đốt trong trên ôtô, bao gồm cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc thuộc và phương pháp tính toán cơ bản để thay thế các chi tiết. Qua đó có kiến thức cơ sở phục vụ công tác sửa chữa hệ thống điện động cơ ôtô đúng phương pháp kỹ thuật, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả công việc. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình Điện động cơ ôtô. Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. PGS. TS. Đỗ văn Dũng. Trang bị điện & điện tử trên ôtô hiện đại. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. HCM. 2004. 

[2]. Phạm Hữu Nam. Trang bị điện trên ôtô hiện đại. Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải, 2002. 

[3]. BOSH. Automotive Electrical and Electronic Systems. Germany, 1998

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo qui chế của hệ tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Khái quát về hệ thống điện và điện tử trên ôtô 
	1 
	0 

	2 
	Hệ thống cung cấp điện 
	2 
	0 

	3 
	Ắc quy khởi động 
	2 
	0 

	4 
	Hệ thống khởi động 
	4 
	0 

	5 
	Hệ thống đánh lửa 
	6 
	0 

	6 
	Hệ thống điều khiển lập trình cho động cơ ôtô 
	12 
	0 

	7 
	Hệ thống điều khiển làm mát động cơ 
	3 
	0 

	Tổng cộng: 
	30 
	0 


1. Khái quát về hệ thống điện và điện tử trên ôtô 
1.1      Tổng quát về mạng điện trên ô tô và phân bố các hệ thống. 

1.2      Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện ôtô. 

1.3      Nguồn điện trên ôtô. 

1.4      Các loại phụ tải điện trên ôtô. 

1.5      Các thiết bị bảo vệ và điều khiển trung gian. 

1.6      Ký hiệu và quy ước trong sơ đồ mạch điện. 

1.7      Dây điện và bối dây trong hệ thống điện ôtô. 

      1.7.1 Ký hiệu màu và ký hiệu số. 

      1.7.2 Tính toán chọn dây 

2. Hệ thống cung cấp điện 
2.1 Nhiệm vụ và yêu cầu. 

2.2 Sơ đồ tổng quát, sơ đồ cấp điện và phân bố tải. 

2.2.1 Sơ đồ tổng quát và sơ đồ cấp điện. 

2.2.2 Chế độ làm việc giữa ắc quy – máy phát và phân bố tải. 

2.3 Máy phát điện. 

2.3.1 Phân loại và đặc điểm cấu tạo. 

- Máy phát kích bằng nam châm vĩnh cửu. 

- Máy phát kích kiểu điện từ có vòng tiếp điện. 

- Máy phát kích kiểu điện từ không vòng tiếp điện. 

- Chỉnh lưu và ký hiệu. 

2.3.2 Đặc tính máy phát điện. 

2.4 Bộ điều chỉnh điện (Bộ tiết chế). 

2.4.1 Cơ sở lý thuyết điều chỉnh điện áp và phương pháp điều chỉnh. 

2.4.2 Các bộ tiết chế tiêu biểu. 

- Bộ tiết chế loại rung (loại má vít). 

- Bộ tiết chế bán dẫn và IC. 

2.5 Tính toán chế độ tải và chọn máy phát điện trên ô tô 

3. Ắc quy khởi động 
3.1 Nhiệm vụ và phân loại ắc quy ôtô. 

3.2 Cấu tạo và quá trình điện hóa của ắc quy chì - axít. 

3.2.1 Cấu tạo. 

3.2.2 Quá trình điện hóa. 

3.3 Thông số và các đặc tính của ắc quy chì - axít. 

3.3.1 Thông số. 

3.3.2 Đặc tính. 

3.3.3 Hiện tượng tự phóng điện. 

3.4 Các phương pháp nạp điện cho ắc quy. 

3.4.1 Nạp với dòng điện không đổi. 

3.4.2 Nạp với điện áp không đổi. 

3.5 Chọn và bố trí ắc quy 

4. Hệ thống khởi động 
4.1 Nhiệm vụ và các sơ đồ hệ thống khởi động tiêu biểu. 

4.2 Máy khởi động. 

4.2.1 Yêu cầu, phân loại theo cấu trúc. 

4.2.2 Cấu tạo máy khởi động. 

- Mô tơ khởi động. 

- Rơ le gài khớp và công tắc từ. 

- Khớp truyền động. 

4.2.3 Sơ đồ tính toán và các đặc tính cơ bản của máy khởi động. 

- Sơ đồ tính toán. 

- Đặc tính và đánh giá hư hỏng thông qua các đặc tính. 

4.3 Các cơ cấu điều khiển trung gian trong hệ thống khởi động: rơle khởi động trung gian, rơle bảo vệ khởi động, rơle đổi đấu điện áp. 

4.4 Hệ thống hỗ trợ khởi động động cơ diesel. 

4.4.1 Nhiệm vụ và phân loại. 

4.4.2 Hệ thống xông trước và trong khi khởi động động cơ ô tô. 

4.4.3 Hệ thống xông sau khởi động 

5. Hệ thống đánh lửa 
5.1 Lý thuyết đánh lửa cho động cơ xăng. 

5.2 Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống đánh lửa. 

5.3 Sơ đồ cấu trúc khối và sơ đồ mạch cơ bản của các hệ thống đánh lửa. 

5.3.1 Sơ đồ cấu trúc khối. 

5.3.2 Sơ đồ mạch điện cơ bản. 

5.4 Hệ thống đánh lửa cơ bản (hệ thống CI). 

5.4.1 Sơ đồ và cấu tạo phần tử. 

5.4.2 Nguyên lý làm việc. 

5.5 Hệ thống đánh lửa bán dẫn. 

5.5.1 Phân loại. 

5.5.2 Hệ thống đánh lửa bán dẫn có má vít điều khiển. 

5.5.3 Cảm biến đánh lửa. 

      - Cảm biến từ điện: loại nam châm cố định và loại nam châm quay. 

- Cảm biến quang điện. 

- Cảm biến cảm biến Hall. 

5.5.4 Hệ thống đánh lửa bán dẫn dùng cảm biến từ điện loại nam châm đứng yên. 

5.5.5 Hệ thống đánh lửa bán dẫn dùng cảm biến từ điện loại nam châm quay. 

5.5.6 Hệ thống đánh lửa bán dẫn dùng cảm biến Hall. 

5.5.7 Hệ thống đánh lửa bán dẫn dùng cảm biến quang. 

5.5.8 Hệ thống đánh lửa điện dung 

6. Hệ thống điều khiển lập trình cho động cơ ôtô 
6.1 Giới thiệu chung về hệ thống điều khiển lập trình cho động cơ. 

6.1.1 Lịch sử phát triển 

6.1.2 Phân loại và ưu nhược điểm. 

6.2 Cấu trúc hệ thống điều khiển lập trình. 

6.2.1 Sơ đồ cấu trúc và các khối chức năng. 

6.2.2 Thuật toán điều khiển. 

6.2.3 Phương pháp xác định các thông số tối ưu của hệ thống điều khiển động cơ. 

6.3 Các loại cảm biến và tín hiệu. 

6.3.1 Cảm biến gió. 

6.3.2 Cảm biến tốc độ động cơ và vị trí xylanh. 

6.3.3 Cảm biến áp suất. 

6.3.4 Cảm biến bướm ga. 

6.3.5 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát và nhiệt độ khí nạp. 

6.3.6 Cảm biến khí xả. 

6.3.7 Cảm biến tốc độ xe. 

6.3.8 Cảm biến kích nổ. 

6.3.9 Một số tín hiệu khác. 

6.4 Điều khiển đánh lửa. 

6.4.1 Hệ thống đánh lửa lập trình có bộ chia điện (Delco). 

6.4.2 Hệ thống đánh lửa lập trình không có bộ chia điện (đánh lửa trực tiếp). 

6.4.3 Điều khiển chống kích nổ. 

6.5 Điều khiển nhiên liệu. 

6.5.1 Điều khiển nhiên liệu trong hệ thống nhiên liệu chế hòa khí. 

6.5.2 Điều khiển phun xăng. 

            - Điều khiển bơm xăng và điều áp. 

            - Điều khiển vòi phun xăng (kim phun). 

6.5.3 Điều khiển hệ thống nhiên liệu diesel. 

6.5.4 Điều khiển chế độ không tải (cầm chừng) và kiểm soát khí thải. 

6.5.5 Chương trình chẩn đoán 

7. Hệ thống điều khiển làm mát động cơ 
7.1 Giới thiệu chung và phân loại. 

7.2 Mô tơ quạt làm mát. 

7.3 Điều khiển làm mát độc lập. 

      7.3.1 Hệ thống điều khiển quạt két nước bằng công tắc nhiệt thường đóng. 

      7.3.2 Hệ thống điều khiển quạt két nước bằng công tắc nhiệt thường mở. 

      7.3.3 Hệ thống điều khiển làm mát khi hệ thống điều hòa nhiệt độ hoạt động 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Tin học ứng dụng ngành cơ khí 

	2. Mã học phần: 
	1103243 

	3. Số tín chỉ: 
	2(0,4,2) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 0 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 60 tiết 

- Tự học: 30 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
Học phần Tin học ứng dụng cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để sử dụng máy vi tính, vẽ các bản vẽ thiết kế cơ khí trên phần mềm Mechanical Desktop, tính toán kết cấu cơ khí sử dụng phần mềm Ansys 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Nội dung học phần bao gồm: tin học cơ bản, ứng dụng phần mềm Mechanical Desktop trong thiết kế cơ khí và ứng dụng phần mềm Ansys trong tính toán cơ học 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình Nhập môn tin học, Khoa CNTT, trường ĐHCN TP.HCM. 

[2]. PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc. Thiết kế cơ khí với Autocad Mechanical. NXB Tổng Hợp Tp.HCM, 2007. 

[3]. GS.TS. Nguyễn Văn Phái, Ths. Nguyễn Tường Long. Giải bài toán cơ học kỹ thuật bằng chương trình Ansys. NXB KHKT, 2003 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. C.S. Krishnamoorthy, S. Rajeev, Computer Aided Design – Toppan Company (S) Pte. Ltd – Singapore 1991. 

[2]. Trần Hữu Quế. Vẽ kỹ thuật cơ khí, tập 1,2. NXB GD, 1998. 

[3]. Ansys Verification Manaual, Release 5.4. Ansys, Inc., 1997

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp:lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Báo cáo thực hành 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
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1. Bài 1: Mở đầu 
1.1      Giới thiệu về AutoCAD. 

1.2      Khởi động AutoCAD 

1.3      Cấu trúc màn hình đồ họa của AutoCAD 

1.4      Các phím chọn. 

1.5      Thanh công cụ (lệnh toolbar) 

2. Bài 2: Các lệnh thiết lập bản vẽ 
2.1      Thiết lập bản vẽ bằng lệnh New 

2.2      Định giới hạn bản vẽ (lệnh Limits). 

2.3      Định đơn vị cho bản vẽ. 

2.4      Lệnh Snap. 

2.5      Lệnh Grid. 

2.6      Lệnh Ortho. 

2.7      Thiết lập chế độ vẽ bằng lệnh Dsettings. 

2.8      Trình tự thực hiện bản vẽ 

2.9      Ghi bản vẽ vào đĩa (lệnh Save, Saveas, Qsave). 

2.10      Mở bản vẽ sẵn có (lệnh Open). 

2.11      Đóng file bản vẽ (lệnh Close). 

2.12      Thoát chương trình AutoCAD (lệnh Quit) 

3. Bài 3: Nhập tọa độ, các phương thức truy bắt điểm chính xác 
3.1      Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD. 

3.2      Các phương pháp nhập tọa độ điểm trong bản vẽ AutoCAD. 

3.3      Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line) sử dụng các phương pháp nhập tọa độ. 

3.4      Vẽ đường tròn (lệnh Circle) với các phương pháp nhập tọa độ. 

3.5      Phương thức truy bắt tạm trú (Object Snap). 

3.6      Chế độ truy bắt thường trú (lệnh Osnap) 

3.7      Chế độ Autotrack 

4. Bài 4: Các lệnh vẽ hình học cơ bản 
4.1      Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line). 

4.2      Vẽ đường tròn (lệnh Circle). 

4.3      Vẽ cung tròn (lệnh Arc). 

4.4      Vẽ điểm (lệnh Point). 

4.5      Vẽ đa tuyến (lệnh Pline). 

4.6      Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon). 

4.7      Vẽ hình chử nhật (lệnh Rectang). 

4.8      Vẽ Elip (lệnh Ellipse). 

4.9      Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline) 

5. Bài 5: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình 
5.1      Các phương pháp chọn đối tượng 

5.2      Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset). 

5.3      Xoá các đối tượng (lệnh Erase). 

5.4      Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim). 

5.5      Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend). 

5.6      Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen). 

5.7      Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet). 

5.8      Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer). 

5.9      Phục hồi các đối tương bị xoá (Oops). 

5.10      Huỷ bỏ lệnh đã thực hiện (lệnh U, Undo). 

5.11      Phục hồi lệnh đã huỷ (lệnh Redo). 

5.12      Tái tạo đối tượng bản vẽ bằng lệnh Regen. 

5.13      Xoá các dấu “+” bằng lệnh Redraw 

6. Bài 6: Các phép biến đổi & sao chép hình 
6.1      Phép dời hình (lệnh Move). 

6.2      Sao chép hình (lệnh Copy). 

6.3      Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate). 

6.4      Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale). 

6.5      Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch). 

6.6      Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror). 

6.7      Sao chép dãy (lệnh Array). 

6.7.1      Rectangular array. 

6.7.2      Polar array 

7. Bài 7: Quan sát bản vẽ 
7.1      Thu phóng màn hình (lệnh Zoom). 

7.2      Di chuyển màn hình (lệnh Pan). 

7.3      Lệnh View. 

7.4      Quan sát bản vẽ từ xa (Aerial view-View from Above) 

8. Bài 8: Nhập chữ & hiệu chỉnh văn bản 
8.1      Quan sát bản vẽ từ xa (Aerial view-View from Above). 

8.2      Tạo kiểu chữ (lệnh Text Style). 

8.3      Nhập dòng chữ vào bản vẽ (lệnh Dtext, Text). 

8.4      Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ (lệnh Mtext). 

8.5      Sử dụng Qtext để giảm thời gian tái hiện bản vẽ. 

8.6      Hiệu chỉnh văn bản 

9. Bài 9: Hình cắt, mặt cắt & ký hiệu vật liệu 
9.1      Trình tự vẽ mặt cắt bằng lệnh Bhatch. 

9.2      Hiệu chỉnh mặt cắt (lệnh Hatchedit) 

10. Bài 10: Ghi kích thước 
10.1      Các thành phần kích thước. 

10.2      Ghi kích thước. 

10.3      Hiệu chỉnh kích thước. 

10.4      Tạo kiểu kích thước (lệnh Dimension style) 

11. Bài 11: Quản lý các đối tượng trong bản vẽ 
11.1      Tạo và gán các tính chất cho lớp bằng hộp thoại Layer Properties. 

11.2      Thanh công cụ Object Properties. 

11.3      Hiệu chỉnh các tính chất của đối tượng. 

11.3.1      Thay đổi lớp bằng thanh công cụ Object Properties. 

11.3.2      Thay đổi tính chất đối tượng bằng Properties Window 

            (lệnh Properties). 

11.4      Lệnh Matchprop 

12. Thi kết thúc học phần: Hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật cơ khí trên máy tính 
	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Thực tập hệ thống điện động cơ 

	2. Mã học phần: 
	1116037 

	3. Số tín chỉ: 
	3(0,6,3) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 0 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 180 tiết 

- Tự học: 45 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
- Sử dụng tốt các trang thiết bị hỗ trợ công tác và sửa chữa được những hư hỏng thường gặp trên hệ thống điện động cơ ôtô. 

- Nắm được yêu cầu và phương pháp tính toán của một số bộ phận cơ bản để làm cơ sở cho việc hoán đổi, thay thế trong quá trình sửa chữa. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Học phần trang bị cho sinh viên phương pháp rèn luyện kỹ năng sửa chữa hệ thống điện và điện tử trên động cơ ôtô, sử dụng các trang thiết bị để kiểm tra và sửa chữa các chi tiết thuộc hệ thống điện động cơ ôtô. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình Thực tập Hệ thống điện động cơ. Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1] Công ty TOYOTA Việt nam.Tài liệu đào tạo “TEAM” . 

[2] TS.Đinh ngọc Ân. Trang bị điện ôtô máy kéo. Nhà xuất bản Giáo Dục. 1993. 

[3] PGS.TS. Đỗ văn Dũng. Trang bị điện và điện tử ôtô hiện đại. Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM. 2004. 

[4] BOSH. Automotive Electrical and Electric Systems. Germany.1999

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian. 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Báo cáo thực hành 

-      Thi kết thúc học phần 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
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	1 
	KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ THỰC TẬP ĐIỆN ÔTÔ 
	0 
	5 

	2 
	HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG 
	0 
	10 

	3 
	HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 
	0 
	10 

	4 
	HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA 
	0 
	15 

	5 
	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 
	0 
	50 

	Tổng cộng: 
	0 
	180 


1. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ THỰC TẬP ĐIỆN ÔTÔ 
1.1: Sử dụng thành thạo các đồng hồ đo thông dụng. 

1.2: Đo kiểm các linh kiện điện và điện tử ôtô, cầu chì, relay, dây điện 

1.3: Cách tìm pan trên mạng điện: Hở mạch, ngắn mạch, sụt áp… 

1.4: Lập báo cáo thực hành 

2. HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG 
2.1. Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa. 

2.1.1. Kiểm tra đánh giá accu. 

2.1.2. Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, nạp điện accu. 

2.1.3. Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa rơ le khởi động, cơ cấu bảo vệ khởi động, máy khởi động (loại đồng trục, loại giảm tốc). 

2.1.4. Kiểm tra hệ thống khởi động sau khi lắp đặt. 

2.1.5. Tháo lắp, kiểm tra các bộ phận trong hệ thống xông. 

2.2. Khảo nghiệm hệ thống sau khi sửa chữa. 

2.2.1. Hệ thống khởi động. 

- Chế độ không tải: đo dòng và tốc độ không tải. 

- Chế độ ngắn mạch: đo dòng hãm chặt và moment. 

2.2.2. Hệ thống xông máy. 

- Vận hành hệ thống xông thường và xông tự động. Vẽ biểu đồ phụ thuộc của thời gian. 

2.3. Lập báo cáo thực hành 

3. HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 
3.1. Tháo lắp, chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa máy phát điện. 

3.2. Kiểm tra, lắp đặt bộ tiết chế. Đo điện áp hiệu chỉnh. 

3.3. Khảo nghiệm máy phát và tiết chế. Xây dựng đặc tuyến không tải, tải theo số vòng quay. 

3.4. Lập báo cáo thực hành 

4. HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA 
4.1. Tháo lắp, chẩn đóan, kiểm tra, sửa chữa các bộ phận trong hệ thống 

4.2. Phân tích xung dao động mạch sơ cấp và thứ cấp 

4.3 Đấu dây hệ thống đánh lửa bán dẫn loại độc lập với cảm biến điện từ nam châm quay (BMW) và nam châm cố định (Toyota, Nissan, Honda), cảm biến Hall (Audi, Volswagen). 

4.4 Đấu dây hệ thống đánh lửa theo chương trình: với cảm biến điện từ (Toyota, Honda), Cảm biến quang (Nissan, Misubishi và Huyndai), Cảm biến Hall (Ford, Mazda) 

4.5 Đấu dây hệ thống đánh lửa trực tiếp bobine đôi và bobine đơn (Toyota, Nissan, Mitsubishi). 

4.6 Đấu dây hệ thống đánh lửa điện dung (CDI-AC và CDI -DC). 

4.7 Khảo sát xung cảm biến và xung điều khiển đánh lửa. 

4.8. Lập báo cáo thực hành 

5. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 
5.1. Đấu dây, đo đạc, kiểm tra các loại cảm biến: đo gió, bướm ga, nhiệt độ nước, nhiệt độ khí nạp, oxy, kích nổ,… 

5.2 Xây dựng đặc tuyến làm việc các loại cảm biến. 

5.3 Khảo sát các dạng xung của cảm biến và trong hộp ECU, tìm pans. 

5.4. Lập báo cáo thực hành 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Thực tập Khung gầm ôtô 

	2. Mã học phần: 
	1116036 

	3. Số tín chỉ: 
	4(0,8,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 0 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 240 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	1116004(a) 

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
- Hiểu được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và thực hiện tốt công việc sửa chữa các bộ phận thuộc khung gầm ôtô. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên phương pháp để rèn luyện thao tác kiểm tra và sửa chữa các bộ phận thuộc phần khung gầm ôtô như: bộ ly hợp, hộp số, các bộ phận truyền động,… 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình sửa chữa khung gầm ôtô – Trường ĐHCN Tp.HCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1] Công ty TOYOTA VIET NAM. Cẩm nang sửa chữa gầm và thân xe. 1997. 

[2] Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1999

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
- Thảo luận theo nhóm 

- Tiểu luận: không 

- Kiểm tra thường xuyên 

- Thi giữa học phần 

- Thi kết thúc học phần 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	bài 1: kê kích xe và an tòan sử dụng thiết bị 
	0 
	5 

	2 
	bài 2: bộ ly hợp 
	0 
	10 

	3 
	bài 3: hộp số và cụm hộp số 
	0 
	30 

	4 
	bài 4: trục truyền động và các loại khớp nối 
	0 
	10 

	5 
	bài 5: cầu chủ động và bộ vi sai 
	0 
	10 

	6 
	bài 6: hệ thống treo xe 
	0 
	5 

	7 
	bài 7: hệ thống lái 
	0 
	20 

	8 
	bài 8: hệ thống thắng (phanh) 
	0 
	30 

	Tổng cộng: 
	0 
	240 


1. bài 1: kê kích xe và an tòan sử dụng thiết bị 
1.1 Sử dụng dụng cụ chuyên dùng. 

1.2 Kê kích xe 

1.3 Đảo bánh xe 

2. bài 2: bộ ly hợp 
2.1 Phương pháp tháo ráp bộ ly hợp 

2.1.1 Tháo ráp bộ ly hợp trên xe 

2.1.2 Tháo ráp các chi tiết của bộ ly hợp 

2.2 Phương pháp đo kiểm các chi tiết 

2.3 Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 

3. bài 3: hộp số và cụm hộp số 
3.1 Khái quát chung 

3.2 Phương pháp tháo ráp hộp số và cụm hộp số 

3.2.1 Tháo ráp trên xe 

3.2.2 Tháo ráp các chi tiết       

3.3 Phương pháp tháo ráp hộp số tự động 

3.3.1 Tháo ráp trên xe 

3.3.2 Tháo ráp các chi tiết 

3.4 Phương pháp đo kiểm các chi tiết. 

3.5 Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa. 

4. bài 4: trục truyền động và các loại khớp nối 
4.1 Khái quát chung 

4.2 Phương pháp tháo ráp 

4.2.1 Tháo ráp trên xe 

4.2.2 Tháo ráp các chi tiết 

4.2.3 Phương pháp đo kiểm các chi tiết 

4.3 Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 

4.3.1 Mục đích 

4.3.2 Phương pháp thực hiện 

5. bài 5: cầu chủ động và bộ vi sai 
5.1 Khái quát chung 

5.2 Phương pháp tháo ráp 

5.2.1 Tháo ráp trên xe 

5.2.2 Tháo ráp các chi tiết 

5.2.3 Phương pháp đo kiểm các chi tiết 

5.3 Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 

5.3.1 Mục đích 

5.3.2 Phương pháp thực hiện 

6. bài 6: hệ thống treo xe 
6.1 Khái quát chung 

6.2 Phương pháp tháo 

6.2.1 Tháo ráp trên xe 

6.2.2 Tháo ráp các chi tiết 

6.2.3 Phương pháp đo kiểm các chi tiết 

6.3 Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 

6.3.1 Mục đích 

6.3.2 Phương pháp thực hiện 

7. bài 7: hệ thống lái 
7.1 Khái quát chung 

7.2 Phương pháp tháo ráp 

7.2.1 Tháo ráp trên xe 

7.2.2 Tháo ráp các chi tiết 

7.2.3 Phương pháp đo kiểm các chi tiết 

7.3 Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 

7.3.1 Mục đích 

7.3.2 Phương pháp thực hiện 

8. bài 8: hệ thống thắng (phanh) 
8.1 Khái quát chung 

8.2 Phương pháp tháo ráp hệ thống thắng thường 

8.2.1 Tháo ráp trên xe 

8.2.2 Tháo ráp các chi tiết 

8.2.3 Phương pháp đo kiểm các chi tiết 

8.3 Phương pháp tháo ráp hệ thống thắng ABS 

8.3.1 Tháo ráp trên xe 

8.3.2 Tháo ráp các chi tiết 

8.3.3 Phương pháp đo kiểm các chi tiết 

8.4 Phương pháp xác định hư hỏng và biện pháp sửa chữa 

8.4.1 Mục đích 

8.4.2 Phương pháp thực hiện 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Thực tập hệ thống điều hòa không khí trên ôtô 

	2. Mã học phần: 
	1116046 

	3. Số tín chỉ: 
	1(0,2,2) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 0 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 30 tiết 

- Tự học: 30 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
- Môn học này gíup cho sinh viên kỹ năng, thái độ về việc học các môn thực hành cơ bản. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Thông qua môn học giúp sinh viên nắm các kiến thức chuyên môn thực hành của ngành điện lạnh. Qua đó sinh viên thực hành thuần thục các thao tác cơ bản ngành điện lạnh điện lạnh. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình thực hành lạnh (lưu hành nội bộ) 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy, SỬA CHỮA MÁY ĐIỀU HOÀ, MÁY KEM, MÁY ĐÁ

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian. 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Báo cáo thực hành 

-      Thi kết thúc học phần 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	bài 1. an toàn trong phân xưởng 
	0 
	1 

	2 
	bài 2. giới thiệu dụng cụ đồ nghề 
	0 
	1 

	3 
	bài 3. các thao tác cơ khí ở trên ống 
	0 
	3 

	4 
	bài 4. kỹ thuật hàn hơi 
	0 
	10 

	5 
	bài 1. nối dây – làm khoen – hàn chì 
	0 
	3 

	6 
	bài 2. các khí cụ điện trong điện cơ bản 
	0 
	3 

	7 
	bài 3. mắc các mạch đèn thông dụng 
	0 
	3 

	8 
	bài 4. động cơ không đồng bộ một pha 
	0 
	3 

	9 
	bài 5. động cơ không đồng bộ ba pha 
	0 
	3 

	Tổng cộng: 
	0 
	30 


1. bài 1. an toàn trong phân xưởng 
1.1. An toàn điện. 

1.1.1. Tác hại của dòng điện đến với cơ thể con người. 

1.1.2. Tác dụng điện giật. 

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tác hại của điện giật. 

1.1.4. Các phương pháp bảo vệ. 

1.1.5. Cấp cứu khi người bị điện giật. 

1.2. An toàn lạnh. 

1.2.1. An toàn trong phòng lạnh, kho lạnh. 

1.2.2. An toàn môi chất lạnh. 

1.3. An toàn khi hàn hơi. 

1.3.1. An toàn đối với bản thân người thợ hàn. 

1.3.2. An toàn đối với chai đá. 

1.3.3. An toàn đối với chai gió. 

1.3.4. An toàn đối với mỏ hàn. 

1.3.5. An toàn đối với ống cao su dẫn hơi. 

1.3.6. An toàn cháy nổ. 

2. bài 2. giới thiệu dụng cụ đồ nghề 
2.1. Bộ nong lã ống. 

2.2. Bộ hàn gió đá. 

2.3. V.O.M 

2.4. Ampere kềm 

2.5. Đồng hồ xạc gas. 

2.6. Máy hút chân không. 

2.7. Các dụng cụ cầm tay khác. 

3. bài 3. các thao tác cơ khí ở trên ống 
3.1. Cách lấy một đoạn ống trong cuộn ống. 

3.2. Thao tác cắt ống. 

3.3. Thao tác uốn ống. 

3.4. Thao tác loe ống. 

3.5. Thao tác nong ống. 

3.6. Các hư hỏng trong khi thao tác và cách khắc phục. 

4. bài 4. kỹ thuật hàn hơi 
4.1. An toàn trong hàn hơi 

4.2. Thao tác hàn. 

4.3. Phương pháp hàn bạc. 

4.4. Phương pháp hàn thau. 

5. bài 1. nối dây – làm khoen – hàn chì 
1.1. Nối dây đơn. 

1.2. Nối dây cáp. 

1.3. Làm khoen.. 

1.4. Hàn chì. 

6. bài 2. các khí cụ điện trong điện cơ bản 
2.1. CB (Circuit Breaker) 

2.2. MCB (Miniature Circuit Breaker) 

2.3. MCCB (Molded Case Circuit Breaker) 

2.4. Nút nhấn. 

2.5. Công tắc tơ 

2.6. Rờ le trung gian. 

2.7. Rờ le thời gian. 

7. bài 3. mắc các mạch đèn thông dụng 
3.1. Phương pháp đi dây trong ống. 

3.2 Mắc các mạch đèn thông dụng. 

3.2.1. Mạch đèn đơn giản. 

3.2.2. Nhiều đèn song song. 

3.2.3. Mắc mạch đèn cầu thang. 

3.2.4. Mạch đèn huỳnh quang. 

8. bài 4. động cơ không đồng bộ một pha 
4.1. Cấu tạo. 

4.2. Phương pháp xác định cực tính động cơ không đồng bộ 1 pha. 

4.3. Xác định đầu dây động cơ 1 pha nhiều tốc độ. 

4.4. Đấu dây và vận hành. 

9. bài 5. động cơ không đồng bộ ba pha 
5.1. Cấu tạo. 

5.2. Động cơ KĐB 3 pha 6 đầu dây. 

5.2.1. Cách xác định cực tính. 

5.2.2. Đấu dây động cơ. 

5.2.3. Vận hành. 

5.3. Động cơ KĐB 3 pha 9 đầu dây. 

5.3.1. Cách xác định cực tính. 

5.3.2. Đấu dây động cơ. 

5.3.3. Vận hành. 

5.4. Động cơ KĐB 3 pha 12 đầu dây. 

5.4.1. Cách xác định cực tính. 

5.4.2. Đấu dây động cơ. 

5.4.3. Vận hành. 

5.5. Đấu mạch điện cơ bản 

5.5.1. Đấu vận hành mạch khống chế. 

5.5.2. Đấu và vận hành mạch khởi động Y - D.. 

5.5.3. Đấu và vận hành mạch khởi động thứ tự. 

5.5.4. Đấu và vận hành mạch đảo chiều quay động cơ. 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Hệ thống điều hòa không khí trên ôtô 

	2. Mã học phần: 
	1116048 

	3. Số tín chỉ: 
	1(1,0,2) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 15 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 30 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng 
- Học phần “Thiết bị điều hoà không khí trên ôtô” cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý hoạt động và cấu tạo của hệ thống điều hoà không khí trên ôtô để có khả năng vận hành, sửa chữa, thiết kế cải hoán hệ thống trong thực tế. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Học phần “Thiết bị điều hoà không khí trên ôtô” là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo ngành Công nhệ ôtô, bao gồm những nội dung về nguyên lý làm việc, cấu tạo và điều khiển tự động hệ thống điều hoà không khí trên ôtô. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình Thiết bị điều hoà không khí trên ôtô. Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Châu Ngọc Thạch, Nguyễn Thành Trí. Kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên xe ôtô. Nhà xuất bản Trẻ. TP. HCM 2000. 

[2]. Phạm Hữu Nam. Trang bị điện trên ôtô hiện đại. Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải. Hà Nội 2002

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Nguyên lý cơ bản của hệ thống điều hoà không khí 
	3 
	0 

	2 
	Hệ thống điều hoà không khí trên ôtô 
	5 
	0 

	3 
	Điều khiển dòng không khí trong hệ thống điều hoà không khí 
	4 
	0 

	4 
	Điều khiển hệ thống điều hoà không khí bằng điện tử 
	3 
	0 

	Tổng cộng: 
	15 
	0 


1. Nguyên lý cơ bản của hệ thống điều hoà không khí 
1.1      Giới thiệu chung về hệ thống điều hoà không khí trên ôtô 

1.2      Nguyên lý chung của quá trình trao đổi nhiệt 

1.3      Nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát trên ôtô 

1.4      Các bộ phận chính của hệ thống làm lạnh 

1.5      Hệ thống sưởi ấm trên ôtô 

2. Hệ thống điều hoà không khí trên ôtô 
2.1 Giới thiệu chung về hệ thống điều hoà không khí 

2.2 Hoạt động của hệ thống ở phía áp suất, nhiệt độ thấp 

2.2.1 Các loại thiết bị giãn nở 

2.2.2 Bộ bốc hơi và tích trữ 

2.2.3 Điều khiển áp suất ở bộ bốc hơi 

2.3 Hệ thống ly hợp của máy nén 

2.4 Máy nén 

2.5 Hoạt động của hẹ thống ở phía áp suất, nhiệt độ cao 

2.5.1 Bộ ngưng tụ 

2.5.2 Bình sấy khô 

2.6 Hệ thống ống dẫn 

3. Điều khiển dòng không khí trong hệ thống điều hoà không khí 
3.1 Mục đích, nhiệm vụ 

3.2 Đường ống dẫn và hộp phân phối dòng không khí 

3.3 Bộ phận điều khiển các cửa phân phối dòng không khí 

      3.3.1 Điều khiển bằng cơ khí 

      3.3.2 Điều khiển bằng chân không 

      3.3.3 Các động cơ quạt gió và mạch điều khiển bằng điện 

3.4 Hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động (ATC) 

      3.4.1 Các loại cảm biến trong ATC 

      3.4.2 Thiết bị điều khiển 

      3.4.3 Cơ cấu dẫn động 

3.5 Bộ phận làm tan băng ở cửa kính phía sau 

4. Điều khiển hệ thống điều hoà không khí bằng điện tử 
4.1 Mục đích, nhiệm vụ 

4.2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động 

4.3 Các bộ phận của hệ thống 

4.4 Bộ điều khiển trung tâm 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Lý thuyết Ôtô 

	2. Mã học phần: 
	1116007 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	1116004(a) 

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng 
- Học phần “Lý thuyết ôtô” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp khảo sát và nghiên cứu đặc tính động học và động lực học, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật ôtô. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Học phần “Lý thuyết ôtô” bao gồm những nội dung về quá trình chuyển động của ôtô, các đặc tính về động học và động lực học, tính ổn định khi chuyển động và tính kinh tế khi sử dụng ôtô. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình Lý thuyết ôtô của Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM. 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Giáo trình Lý thuyết ôtô của Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM. 

-      Sách, giáo trình chính 

[1]. Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Minh Thái. Lý thuyết ôtô. Nhà xuất bản Đại học và THCN, 1978. 

[2]. Nguyễn Văn Khang: Dao đông kỹ thuật. Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật. Hà Nội, 2001. 

[3]. Trần Doãn Tiến: Cơ sở dao động trong kỹ thuật. Nhà xuất bản Đại học và THCN. Hà Nội, 1981. 

[4]. Rao S. S. Mechanical Vibration, 3.Edition. Addition-Wesley, Massachusetts, 1995. 

[5]. Shabana A.A. Theory of Vibration. Vol 1. Springer-Verlag. NewYork, 1991

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Đặc tính động cơ – Lực và momen tác dụng lên ôtô 
	3 
	0 

	2 
	Động lực học tổng quát của ôtô 
	3 
	0 

	3 
	Tính toán sức kéo ôtô 
	4 
	0 

	4 
	Tính ổn định của ôtô 
	7 
	0 

	5 
	Phanh Ôtô 
	4 
	0 

	6 
	Quay vòng Ôtô 
	6 
	0 

	7 
	chương 7.: tính kinh tế nhiên liệu của ôtô 
	3 
	0 

	Tổng cộng: 
	30 
	0 


1. Đặc tính động cơ – Lực và momen tác dụng lên ôtô 
1.1 Đặc tính động cơ trên ôtô, đường đặc tính momen và đặc tính công suất động cơ. 

1.2 Momen quay và lực kéo tiếp tuyến tại bánh xe chủ động. 

1.3 Phản lực đẩy và lực bánh xe với mặt đường. 

1.4 Các loại lực cản chuyển động của ôtô 

2. Động lực học tổng quát của ôtô 
2.1 Đặc tính cơ lý của đất. 

2.2 Các loại bán kính bánh xe, bán kính lăn. 

2.3 Sự lăn của bánh xe, lực cản lăn, các thông số ảnh hưởng. 

2.4 Sự trượt và hiệu suất trượt của bánh xe chủ động. 

2.5 Các phản lực của mặt đường trong mặt cắt dọc. 

2.6 Các phản lực của mặt đường trong mặt cắt ngang 

3. Tính toán sức kéo ôtô 
3.1 Phương trình chuyển động của ôtô. 

3.2 Đồ thị cân bằng lực kéo ôtô. 

3.3 Nhân tố động lực học, đồ thị nhân tố động lực học, đồ thị tăng tốc, tính toán khả năng lên dốc của ôtô. 

3.4 Phương trình cân bằng công suất ôtô. 

3.5 Tính toán sức kéo ôtô 

4. Tính ổn định của ôtô 
4.1 Tính ổn định của ôtô trong mặt cắt dọc. 

4.2 Góc lên dốc giới hạn của ôtô. 

4.3 Tính ổn định ôtô trong mặt cắt ngang. 

4.4 Góc nghiêng ngang giới hạn của mặt đường. 

4.5 Xác định ôtô bằng thực nghiệm. 

4.6 Tọa độ trọng tâm theo chiều dọc. 

4.7 Tọa độ trọng tâm theo chiều cao. 

4.8 Tọa độ trọng tâm theo chiều ngang 

5. Phanh Ôtô 
5.1 Nhiệm vụ, yêu cầu phanh ôtô. 

5.2 Lực phanh, momen phanh cần thiết. 

5.3 Các chỉ tiêu đánh giá quá trình phanh-giản đồ phanh. 

5.4 Phanh chống hãm cứng (ABS), khả năng, hiệu quả về ổn định khi phanh 

6. Quay vòng Ôtô 
6.1 Động học và động lực học ôtô khi quay vòng. 

6.2 Đặc tính quay vòng thiếu, quay vòng thừa, quay vòng trung tính, các yếu tố ảnh hưởng. 

6.3 Tính ổn định của ôtô khi quay vòng. 

7. chương 7.: tính kinh tế nhiên liệu của ôtô 
8.1 Các chỉ tiêu đánh giá tiêu hao nhiên liệu. 

8.2 Phương trình tiêu hao nhiên liệu khi chuyển động. 

8.3 Định mức tiêu hao nhiên liệu 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Hệ thống điện thân xe 

	2. Mã học phần: 
	1116013 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
-      Cấu tạo và nguyên lý làm việc các hệ thống điện thân xe ôtô. 

-      Hiểu được các trang thiết bị điện và có ý tưởng phương pháp sửa chữa những hư hỏng thường gặp trên hệ thống điện thân xe ôtô. 

-      Phương pháp tính toán của một số bộ phận cơ bản để làm cơ sở cho việc hoán đổi, thay thế trong quá trình sửa chữa. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Học phần “Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô” trang bị cho sinh viên những kiến thức về điện và điện tử của thân xe, bao gồm cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán cơ bản để thay thế các chi tiết. Qua đó có kiến thức cơ sở phục vụ công tác sửa chữa hệ thống điện thân xe ôtô đúng phương pháp kỹ thuật, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả công việc. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình Điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô. Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. PGS. TS. Đỗ văn Dũng. Trang bị điện & điện tử ôtô hiện đại. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. HCM. 2004. 

[2]. TS. Đinh ngọc Ân. Trang bị điện ôtô máy kéo. Nhà xuất bản Giáo Dục. 1993. 

[3]. Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1999. 

[4]. BOSH. Automotive Electrical and Electronic Systems. Germany, 1998

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo qui chế của hệ tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Hệ thống thông tin trên ôtô 
	4 
	0 

	2 
	Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu 
	6 
	0 

	3 
	Các hệ thống phụ 
	10 
	0 

	4 
	Hệ thống an toàn trên ôtô 
	4 
	0 

	5 
	Hệ thống phanh điều khiển điện tử 
	6 
	0 

	Tổng cộng: 
	30 
	0 


1. Hệ thống thông tin trên ôtô 
1.1 Tổng quát về hệ thống thông tin trên ôtô. 

1.1.1 Lý thuyết về hệ thống thông tin trên ôtô. 

1.1.2 Cấu trúc tổng quát và phân loại hệ thống thông tin trên ôtô. 

2.1.3 Các yêu cầu của hệ thống thông tin trên ôtô. 

1.2 Thông tin dạng tương tự (analog). 

1.2.1 Các lọai đồng hồ và cảm biến 

1.2.2 Các mạch đèn cảnh báo. 

1.3 Thông tin dạng số (digital). 

1.3.1 Cấu trúc cơ bản. 

1.3.2 Các dạng màn hình: VFD, LCD, HUD, CRT. 

1.3.3 Một số sơ đồ tiêu biểu 

2. Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu 
2.1 Hệ thống chiếu sáng. 

2.1.1 Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại. 

2.1.2 Các thông số cơ bản. 

2.1.3 Sơ đồ điện một số hệ thống chiếu sáng tiêu biểu. 

2.1.4 Cấu tạo các phần tử trong hệ thống chiếu sáng: công tắc, rơle, đèn… 

2.1.5 Phương pháp hiệu chỉnh đèn pha. 

2.1.6 Hệ thống chiếu sáng tương lai (SV tự tham khảo tài liệu). 

2.2 Hệ thống tín hiệu. 

2.2.1 Hệ thống còi và chuông nhạc. 

2.2.2 Hệ thống báo rẽ và báo nguy. 

2.2.3 Hệ thống đèn phanh, đèn kích thước, đèn báo tốc độ. 

2.2.4 Một số sơ đồ điện của hệ thống tín hiệu. 

2.3 Các mạch điện tử trong hệ thống chiếu sáng và tín hiệu. 

2.3.1 Mạch nâng hạ đèn đầu. 

2.3.2 Mạch tự động chuyển đổi pha-cốt và tự động bật đèn khi trời tối. 

2.3.3 Mạch báo rẽ. 

2.3.4 Mạch báo đứt bóng đèn 

3. Các hệ thống phụ 
3.1 Hệ thống lau rửa kính và đèn đầu (gạt và xịt nước). 

3.1.1 Giới thiệu chung. 

3.1.2 Cấu tạo các bộ phận. 

3.1.3 Sơ đồ mạch và nguyên lý hoạt động. 

3.2 Hệ thống khoá cửa. 

3.2.1 Chức năng của hệ thống. 

3.2.2 Cấu tạo các chi tiết. 

3.2.3 Sơ đồ mạch và nguyên lý hoạt động. 

3.3 Hệ thống nâng hạ kính và điều khiển mái che. 

3.3.1 Chức năng. 

3.3.2 Đặc điểm cấu tạo. 

3.3.3 Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động. 

3.4 Hệ thống điều khiển ghế lái và nhận dạng. 

3.4.1 Chức năng của hệ thống. 

3.4.2 Cấu tạo các chi tiết. 

3.4.3 Sơ đồ mạch và nguyên lý hoạt động. 

3.5 Hệ thống xông kính. 

3.5.1 Chức năng của hệ thống. 

3.5.2 Cấu tạo các chi tiết. 

3.5.3 Sơ đồ mạch và nguyên lý hoạt động 

4. Hệ thống an toàn trên ôtô 
4.1 Phân loại và cấu trúc cơ bản. 

4.1.1 Hệ thống túi khí (SRS) 

4.1.1.1 Nhiệm vụ của túi khí 

4.1.1.2 Phân loại túi khí 

4.1.1.3 Cấu trúc cơ bản 

4.1.2 Hệ thống điều khiển dây an toàn. 

4.2 Sơ đồ, cấu tạo và hoạt động các phân tử của hệ thống. 

4.2.1 Sơ đồ, cấu tạo và hoạt động các phân tử hệ thống túi khí loại E. 

4.2.1.1 Sơ đồ bố trí và chức năng các bộ phận của túi khí loại E. 

4.2.1.2 Cấu tạo và hoạt động các chi tiết 

4.2.1.3 Hoạt động của hệ thống túi khí 

4.2.2 Túi khí loại SRS điều khiển bằng cơ khí (M) 

4.2.2.1 Sơ đồ bố trí các chi tiết và chức năng 

4.2.2.2 Cấu tạo và hoạt động 

4.2.3 Cấu tạo và hoạt động của các phần tử hệ thống điều khiển dây an toàn 

5. Hệ thống phanh điều khiển điện tử 
5.1 Đại cương về hệ thống phanh chống bó cứng bánh xe ABS: 

5.1.1 Tổng quan. 

5.1.2 Lịch sử phát triển. 

5.2 Phân loại hệ thống ABS theo kiểu điều khiển. 

5.2.1 Điều khiển theo ngưỡng trượt. 

5.2.2 Điều khiển độc lập hay phụ thuộc. 

5.2.3 Điều khiển theo kênh. 

5.3 Các phương án bố trí hệ thống điều khiển của ABS. 

5.4 Cấu trúc hệ thống phanh ABS. 

5.5 Quá trình điều khiển của ABS. 

5.5.1 Yêu cầu của hệ thống điều khiển ABS. 

5.5.2 Phạm vi điều khiển của ABS. 

5.5.3 Chu trình điều khiển của ABS. 

5.5.4 Tín hiệu điều khiển ABS. 

5.5.5 Quá trình điều khiển của ABS. 

      5.6 Sơ đồ, cấu tạo và hoạt động của các phần tử và hệ thống. 

5.6.1 Các cảm biến. 

5.6.2 Hộp điều khiển điện tử. 

5.6.3 Bộ chấp hành thủy lực. 

5.6.4 Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Thực tập động cơ dầu 

	2. Mã học phần: 
	1116059 

	3. Số tín chỉ: 
	2(0,4,2) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 0 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 60 tiết 

- Tự học: 30 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	1116001(a) 

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
- Học phần trang bị cho sinh viên phương pháp rèn luyện kỹ năng và sử dụng thiết bị chuyên dùng trong việc chẩn đoán và sửa chữa động cơ diesel. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Nội dung chủ yếu trình bày phương pháp đấu dây của hệ thống điều khiển nhiên liệu, cân bơm cao áp và điều chỉnh động cơ, sử dụng thiết bị chuyên dùng trong công tác kiểm tra và sửa chữa động cơ diesel. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình thực tập động cơ diesel– Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1] Tài liệu đào tạo “TEAM” – Công ty TOYOTA Việt nam

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian. 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Báo cáo thực hành 

-      Thi kết thúc học phần 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	bài 1: kim phun nhiên liệu 
	0 
	25 

	2 
	bài 2: bơm cao áp p.f – p.e - yarma 
	0 
	30 

	3 
	bài 3: chuẩn đoán hư hỏng và sửa chữa 
	0 
	30 

	4 
	ôn tập-kiểm tra 
	0 
	5 

	Tổng cộng: 
	0 
	60 


1. bài 1: kim phun nhiên liệu 
1.1. Xác định tình trạng kim phun trên động cơ 

1.2. Kiểm tra kim phun trên bàn thử 

1.3. Tháo ráp kim phun 

2. bài 2: bơm cao áp p.f – p.e - yarma 
2.1. Bơm cao áp PF 

2.1.1 Tháo ráp bơm PF 

2.1.2 Cân bơm PF trong phòng thử 

2.1.3 Cân bơm PF vào động cơ 

2.2. Bơm cao áp PE 

2.2.1 Tháo ráp bơm cao áp PE 

2.2.2 Kiểm tra sửa chửa 

2.2.3 Cân bơm PE trong phòng thử 

2.2.4 Cân bơm PE vào động cơ 

3. bài 3: chuẩn đoán hư hỏng và sửa chữa 
3.1. Nguyên tắc chẩn đoán. 

3.2. Phương pháp chẩn đoán. 

3.3. Nghiên cứu màu khí thải 

4. ôn tập-kiểm tra 
Invalid character in a Base-64 string. 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Thực tập hệ thống Điện thân xe 

	2. Mã học phần: 
	1116035 

	3. Số tín chỉ: 
	2(0,4,2) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 0 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 120 tiết 

- Tự học: 30 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
- Hiểu rõ cấu tạo công dụng các chi tiết của hệ thống điện thân xe để có chế độ bảo dưỡng, bảo trì đúng phương pháp kỹ thuật. 

- Sử dụng tốt các trang thiết bị hỗ trợ công tác và sửa chữa được những hư hỏng thường gặp trên hệ thống điện thân xe. 

- Nắm được yêu cầu và phương pháp tính toán của một số bộ phận cơ bản để làm cơ sở cho việc hoán đổi, thay thế trong quá trình sửa chữa. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Học phần trang bị cho sinh viên phương pháp rèn luyện kỹ năng sửa chữa hệ thống điện và điện tử trên hệ thống điện thân xe, sử dụng các trang thiết bị để kiểm tra và sửa chữa các chi tiết thuộc hệ thống điện thân xe. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình Thực tập Hệ thống điện động cơ. Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1] TS.Đinh ngọc Ân. Trang bị điện ôtô máy kéo. Nhà xuất bản Giáo Dục. 1993. 

[2] PGS.TS. Đỗ văn Dũng. Trang bị điện và điện tử ôtô hiện đại. Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM. 2004. 

[3] BOSH. Automotive Electrical and Electric Systems. Germany.1999. 

[4] Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1999. 

[5] Tài liệu đào tạo “ TEAM “. Công ty TOYOTA Việt nam

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian. 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Báo cáo thực hành 

-      Thi kết thúc học phần 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	bài 1. hệ thống chiếu sáng và tín hiệu 
	0 
	15 

	2 
	bài 2. hệ thống thông tin 
	0 
	15 

	3 
	bài 3. hệ thống điện tiện nghi trên xe 
	0 
	10 

	4 
	bài 4. hệ thống điều khiển phanh abs và trc, cruise control 
	0 
	20 

	Tổng cộng: 
	0 
	120 


1. bài 1. hệ thống chiếu sáng và tín hiệu 
1.1. Tháo lắp, kiểm tra, lập sơ đồ đi dây, điều chỉnh hệ thống chiếu sáng loại dương chờ và âm chờ. 

1.2 Tháo lắp, kiểm tra, lập sơ đồ đi dây, điều chỉnh hệ thống tín hiệu: báo rẽ, còi, báo nguy, kèn lùi… 

1.3 Nghiên cứu vẽ các mạch điện tử trong flasher, kèn lùi, báo đứt bóng, nâng hạ đèn đầu 

1.4 Vận hành các hệ thống. 

1.5 Lập báo cáo thực hành. 

2. bài 2. hệ thống thông tin 
2.1. Tháo lắp, chẩn đóan, kiểm tra, sửa chữa: 

2.1.1. Hệ thống các đồng hồ báo kiểu kim và hiện số: tableau, cảm biến… 

2.1.2. Hệ thống đèn báo. 

2.2. Đi dây, vận hành hệ thống. 

2.3. Lập báo cáo thực hành. 

3. bài 3. hệ thống điện tiện nghi trên xe 
3.1. Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa hệ thống đn phụ. 

3.1.1. Hệ thống gạt nước và phun nước. 

3.1.2. Hệ thống quay kính dùng điện. 

3.1.3. Hệ thống khóa cửa bằng điện. 

3.1.4. Hệ thống điều khiển ghế. 

3.1.5. Hệ thống điều khiển kính chiếu hậu. 

3.2. Đi dây và vận hành hệ thống điện phụ. 

3.2.1. Hệ thống gạt nước và phun nước. 

3.2.2. Hệ thống quay kính dùng điện. 

3.2.3. Hệ thống khóa cửa bằng điện. 

3.2.4. Hệ thống điều khiển ghế. 

3.2.5. Hệ thống điều khiển kính chiếu hậu. 

3.3 Nghiên cứu mạch thực tế các bộ phận điều khiển điện tử liên quan. 

3.4. Lập báo cáo thực hành. 

4. bài 4. hệ thống điều khiển phanh abs và trc, cruise control 
5.1. Tháo lắp, chẩn đóan, kiểm tra, sửa chữa, thay thế các bộ phận trong các hệ thống ABS và TRC. 

5.2. Tháo lắp, chẩn đóan, kiểm tra, sửa chữa, thay thế các bộ phận trong hệ thống ga tự động. 

5.3. Đấu dây mạch điện ABS, TRC. 

5.4. Đấu dây mạch điện hệ thống ga tự động. 

5.5. Vận hành các hệ thống. 

5.6. Lập báo cáo thực hành 

	 
	Tp HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  

	Nguyễn Chí Hùng 
	 


 
	1. Tên học phần: 
	Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ôtô 

	2. Mã học phần: 
	1116024 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 4 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	1116037(a) 

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
- Học phần “Bảo dưỡng và sửa chữa ôtô” cung cấp cho sinh viên những kiến thức về qui trình bảo dưỡng kỹ thuật, các dạng hư hỏng và công nghệ sửa chữa ôtô. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Học phần “Bảo dưỡng và sửa chữa ôtô” thuộc học phần tự chọn trong chương trình đào tạo của ngành Ôtô. Nội dung chính của học phần gồm qui trình bảo dưỡng kỹ thuật; các loại và trạng thái hư hỏng, và các công nghệ thường dùng trong việc sửa chữa ôtô. 

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ôtô. Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Trịnh Chí Thiện (chủ biên). Công nghệ sửa chữa ô tô. Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải. 1985. 

[2]. Nguyễn Nông (chủ biên). Sửa chữa ôtô - máy kéo., Nhà xuất bản Giáo Dục. 1999. 

[3]. Nguyễn Văn Lộc. Kỹ thuật mạ điện. Nhà xuất bản Giáo dục. 1994

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: trên 75% 
-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: không 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Tổng quan về các hư hỏng và sửa chữa ôtô 
	2 
	0 

	2 
	Công nghệ tháo, rửa, kiểm tra và qui trình phục hồi chi tiết ô tô 
	4 
	0 

	3 
	Gia công cơ khí, gia công điện trong sửa chữa, phục hồi các chi tiết ôtô 
	4 
	0 

	4 
	Phục hồi các chi tiết ôtô bằng công nghệ ép 
	4 
	0 

	5 
	Phục hồi các chi tiết ô tô bằng công nghệ hàn 
	4 
	0 

	6 
	Phục hồi các chi tiết ô tô bằng phun đắp kim loại 
	4 
	0 

	7 
	Phục hồi các chi tiết ô tô bằng mạ điện và bằng hợp kim chống mòn 
	4 
	0 

	8 
	Phục hồi chi tiết ô tô bằng phương pháp dán keo hóa học 
	4 
	0 

	Tổng cộng: 
	30 
	0 


1. Tổng quan về các hư hỏng và sửa chữa ôtô 
1.1      Khái niệm về các hư hỏng của ôtô. 

1.1.1 Sự thay đổi về động lực, tải trọng của xe ôtô trong sử dụng. 

1.1.2 Sự thay đổi công suất, suất tiêu hao nhiên liệu của xe ôtô trong sử dụng. 

1.2 Phân loại hư hỏng các chi tiết trong ôtô. 

1.2.1 Hư hỏng do hao mòn, ăn mòn, điều kiện môi trường... 

1.2.2 Hư hỏng do tai nạn cơ giới. 

1.3 Chẩn đoán kỹ thuật. 

1.3.1 Khái niệm và đặc điểm. 

1.3.2 Các phương pháp và thiết bị chẩn đoán. 

1.4 Khái niệm về sửa chữa ôtô. 

1.4.1 Khái niệm và phân biệt sửa chữa với bảo dưỡng ôtô. 

1.4.2 Chu kỳ sửa chữa ô tô. 

1.5 Qui trình công nghệ sửa chữa ôtô. 

1.5.1 Khái niệm và qui trình công nghệ sửa chữa. 

1.5.2 Các hình thức tổ chức sửa chữa. 

1.6 Phương pháp phục hồi chi tiết 

2. Công nghệ tháo, rửa, kiểm tra và qui trình phục hồi chi tiết ô tô 
2.1 Nhận rửa, tháo xe. 

2.2 Khử dầu mỡ, muội than, cặn nước.       

2.3 Kiểm tra, phân loại. 

2.3.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật để kiểm tra, phân loại. 

2.3.2 Xác định kích thước hao mòn tới hạn và cho phép. 

2.3.3 Các phương pháp và thiết bị kiểm tra. 

2.4. Qui trình công nghệ phục hồi các chi tiết ôtô. 

2.4.1 Phục hồi nhóm vỏ dày 

2.4.2 Phục hồi nhóm thanh tròn 

2.4.3 Phục hồi nhóm trụ rỗng 

2.4.4 Phục hồi nhóm đĩa. 

2.4.5 Phục hồi khung, vỏ xe 

3. Gia công cơ khí, gia công điện trong sửa chữa, phục hồi các chi tiết ôtô 
3.1 Khái niệm gia công cơ khí, gia công điện, cơ điện, điện hóa trong sửa chữa ô tô. 

3.2 Phân loại và đặc điểm. 

3.2 Sửa chữa theo kích thước. 

3.4 Sửa chữa bằng phương pháp thêm chi tiết phụ. 

3.5 Phương pháp gia công bằng tia lửa điện, gia công cơ điện, gia công điện hóa 

4. Phục hồi các chi tiết ôtô bằng công nghệ ép 
4.1 Khái niệm, đặc điểm và công nghệ ép trong sửa chữa ô tô. 

4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến gia công ép. 

4.3 Ứng dụng phục hồi các chi tiết bị hao mòn, biến dạng và phục hồi cơ tính 

5. Phục hồi các chi tiết ô tô bằng công nghệ hàn 
5.1 Khái niệm và phân loại. 

5.2 Các phương pháp hàn. 

5.2.1 Hàn thủ công (Hàn hơi, hàn điện hồ quang) 

5.2.2 Hàn rung tự động. 

5.2.3 Hàn ngầm dưới lớp trợ dung. 

5.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hàn (Cưòng đo, điện thế dòng điện, tốc độ hàn, chiều dài thò ra của đây hàn, vị trí mỏ hàn so với chi tiết, chất trợ dung). 

5.4 Đặc điểm hàn một số kim loại gang, nhôm, thép hợp kim. 

5.5 Chọn phương pháp hàn 

6. Phục hồi các chi tiết ô tô bằng phun đắp kim loại 
6.1 Khái niệm về phun đắp kim loại. 

6.2 Các phương pháp phun đắp kim loại (Phun bằng khí cháy, phun bằng điện, phun bằng dòng Plazma). 

6.3 Tính chất của lớp kim loại phun đắp. 

6.4 Những biện pháp nâng cao độ bám dính 

7. Phục hồi các chi tiết ô tô bằng mạ điện và bằng hợp kim chống mòn 
7.1 Đại cương về mạ điện. 

7.2 Phương pháp mạ crôm và biện pháp kỹ thuật để lớp mạ có chất lượng tốt. 

7.2.1 Tính chất và tính năng của lớp crôm mạ. 

7.2.2 Đặc điểm và chế độ mạ crôm. 

7.2.3 Phương pháp pha chế và xử lý dung dịch mạ crôm. 

7.2.4 Qui trình công nghệ mạ crôm trơn. 

7.2.5 Mạ crôm xốp. 

7.2.6 Mạ crôm cải tiến. 

7.3 Mạ thép. 

7.3.1 Sơ lược về mạ thép và phạm vi ứng dụng. 

7.3.2 Phương pháp điện phân của mạ thép. 

7.3.3 Tính năng của lớp mạ thép và các nhân tố ảnh hưởng. 

7.4 Mạ Niken, mạ hóa Niken 

7.5 Mạ đồng, mạ kẽm, mạ hợp kim. 

7.6 Đặc điểm của hợp kim chống mòn. 

7.7 Phục hồi bạc lót ổ trục là loại hợp kim Babít, loại hợp kim đồng-chì 

7.8 Gia công sau khi đúc bạc lót 

8. Phục hồi chi tiết ô tô bằng phương pháp dán keo hóa học 
8.1 Khái niệm và phạm vi ứng dụng. 

8.2 Một số chất dẻo thông dụng và đặc tính của chúng. 

8.3 Công nghệ sửa chữa chi tiết bằng keo dán 
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